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CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết của đề tài

Với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện cùng với chủ trương khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhà nước ta, trong thời gian qua số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó vai trò của doanh nghiệp được nhìn nhận và đánh giá cao bởi những đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Trong quá trình phát triển kinh tế hội nhập như hiện nay thì bên cạnh những lợi thế do đặt trưng mang lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng gặp không ít khó khăn đặt biệt là khó khăn về vốn. Thêm vào đó do quy mô nhỏ năng lực tài chính còn hạn chế, uy tín trên thị trường chưa cao và nhiều trở ngại khác nên doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán. Vì thế nguồn vốn tín dụng ngân hàng gần như là nguồn tài trợ chính thức, duy nhất cho nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước tình trạng thiếu hụt về vốn của đa số các doanh nghiệp thuộc loại hình này, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp trong nước phải đối đầu với gay gắt đối với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng tăng, và họ là người cùng chia sẻ thị trường với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng ở một tương lai không xa. Điều đặt ra hiện nay, là các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có biện pháp tích cực về vốn để sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.  Do đó việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là hết sức cần thiết, không chỉ cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn giúp mang lại thu nhập cho các ngân hàng, góp phần phân tán rủi ro cũng như mở rông thị phần và nâng cao uy tín, vị thế của ngân hàng trên thị trường và đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đối với ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ thì doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những phân khúc mạnh của ngân hàng. Do đó, trong thời gian tới ngân hàng sẽ có những nỗ lực trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ để đạt được kết quả cao hơn. Trong quá trình thực tập tại ngân hàng, qua tìm hiểu cũng như tiếp xúc thực tế tôi thấy việc mở rộng hoạt động tín dụng là cần thiết tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ trong quá trình phát triển. Xuất phát từ từ lý do trên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân Hàng Đầu Tư  và Phát Triển Chi Nhánh Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung


Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ qua 3 năm 2005, 2006, 2007 tại ngân hàng để đánh giá nhu cầu vốn và khả năng cho vay của ngân hàng, để thấy được thuận lợi cũng như những hạn chế từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đối tại ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.

Đề tài này sẻ nghiên cứu những vấn đề cụ thể sau:

· Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cần Thơ.

· Phân tích doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn đối với doanh nghiện vừa và nhỏ tại ngân hàng.

· Phân tích nhu cầu vay vốn, khả năng đáp ứng vốn vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.
· Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế mà ngân hàng gặp phải.
· Đưa ra một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng.
1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Không gian nghiên cứu

Số liệu nghiên cứu của đề tài được thu thập tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của các quận huyện lân cận trên địa bàn TP.Cần Thơ.
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu đề tài là 3 tháng, bên cạnh đó kiến thức còn có hạn, vì thế không thể phân tích một cách sâu sắc và đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng mà chỉ tập chung vào phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng với số liệu từ 2005-2007.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu

Ngiên cứu tổng quan về tín dụng ngân hàng, về đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành Phố Cần Thơ và hoạt đông tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng, để từ đó thấy được thực trạng cũng như những hạn chế, thuận lợi mà ngân hàng gặp phải.
1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
Hiện nay, cùng với sự phát triểm kinh tế xã hội, thành phố Cần Thơ cũng thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước và nước ngoài đầu tư vào, giá trị xuất khẩu ngày càng tăng lên, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng thể hiện rỏ vai trò cũng như tầm quan trọng ủa mình trong khu vực. Tuy nhiên, nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp này còn hạn chế vì vậy rất cần nguồn tài trợ từ bên ngoài để mở rông quy mô, cải tiến kỹ thuật…mà ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ có khả năng giải quyết nhu cầu trên. Vì vậy, việc nghiên cứu được tiến hành tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ do đó số liệu được thu thập chủ yếu tại ngân hàng thông qua các báo các tài chính của ngân hàng.
- Kết hợp với việc phỏng vấn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ và các quận Huyện lân cận.

1.4.2. Phương pháp nhập số liệu

- Thu thập số liệu thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cho vay theo ngành kinh tế và bảng tổng kết tài sản…được lưu trữ tại phòng tín dụng, phòng hành chánh, kết hợp với đi thẩm định, thu nợ trên địa bàn cùng với  việc tiếp cận trực tiếp và rút ra từ ý kiến chỉ dẩn của cán bộ trong ngân hàng.

- Thu thập qua sách, báo về các hoạt động tín dụng trong ngân hàng, và các văn bản chỉ đạo tín dụng của ngân hàng nhà nước, của hội ở chính và cùng với một số kế hoạch và phương hướng hoạt động tài ngân hàng.
1.5. Phương pháp phân tích số liệu

- Dùng phương pháp phân tích, so sánh tương đối, tuyệt đối để đối chiếu qua các năm để thấy sự tăng trưởng, và sự suy giảm. Để từ đó thấy được hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp và ngân hàng.

- Dùng một số chỉ tiêu để phân tích, dánh giá hiệu quả hoạt động tại ngân hàng.
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1 Phương pháp luận

2.1.1 Lý luận chung về tín dụng ngân hàng
2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng

Tín dụng là sự tin tưởng, tín nhiệm. Trong thực tế cuộc sống, thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy theo bối cảnh cụ thể, mà tín dụng có nghĩa riêng. Trong quan hệ tài chính, thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nghĩa sau:

- Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm thì tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người đi vay.

- Trong quan hệ tài chính, tín dụng là một giao dịch tài sản trên cơ sở có sự hoàn trả giửa hai chủ thể như một công ty công nghiệp hay thương mại bán hàng trả chậm cho một công ty khác.
Như vậy tín dụng là một giao dịch về tài sản bên cấp tín dụng, trong đố dựa vào sự tin tưởng về ý chí trả nợ và khả năng trả nợ của bên dược cấp tín dụng, bên cấp tín dụng chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng một thời gian nhất định theo thảo thuận, bên được cấp tín dụng có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cấp tín dụng khi đến hạn thanh toán.
2.1.1.2 Đặc trưng của quan hệ tín dụng

Quan hệ tín dụng có những đặc trưng sau:

· Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng là tài sản hữu hình (gồm tiền và hiện vật), hoặc tài sản vô hình.
· Là quan hệ chuyển nhượng mang tính tạm thời, nó là kết quả của sự thỏa thuận giửa ngân hàng với người đi vay để đảm bảo sự phù hợp về thời gian nhàn rỗi và thời gian cần sử dụng tài sản đó. Thực chất trong quan hệ tín dụng này, chỉ có chuyển nhượng quyền sử dụng chứ không mất quyền sở hữu tài sản cho vay.

· Bản chất của tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả vô điều kiện cả gốc và lãi, lượng vốn chuyển nhượng phải được hoàn trả đúng hạn về thời hạn cả về thời gian và giá trị. Giá trị hoàn trả thông thường lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác là người đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vón gốc phần lãi chính là giá trả của quyền sử dụng vốn.
· Quan hệ tín dụng dựa vào sự tin tưởng giửa người đi vay và người cho vay. Có thể nói đây là điều kiện tuyên quyết để thiết lập quan hệ tín dụng. quan hệ này xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả. Vì vậy, người cho vay khi chuyển giao tài sản cho người đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin tưởng rằng người đi vay sẻ trả đứng hạn. cơ sở của sự tin tưởng này có thể do ý chí trả nợ và khả năng trả nợ cử người đi vay, do giá trị đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
2.1.2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ở mổi quốc gia có một tiêu chí khác nhau, tiêu chí để phân biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Trên thực tế, các nước thường căn cứ vào một số tiêu chí cơ bản như : vốn sản xuất, số lao động thường xuyên, doanh thu…để phân biệt được doanh nghiệp vừa và nhỏ, tùy theo từng ngành, từng thời kì và tùy thuộc vào trình đọ phát triển kinh tế của từng nước.

Ở Việt Nam nghị định số 90/ND-CP ngày 23/11/2001 của chính phủ quy định:

“Doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hằng năm không quá 300 người”.
2.1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tồn tại trong nền kinh tế một điều kiện khách quan. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chiếm tỷ trọng lớn và đóng một vai trò to lớn trong nền kinh tế thị trường. Chính phủ các nước trên thế giới nhất là các nước đang phát triển điều tích cực hổ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi lẻ:

· Doanh nghiệp vừa và nhỏ góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định xã hội.

· Doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp một số lượng lớn sản phẩm và lau vụ, đa dạng phong phú về chủng loại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

· Doanh nghiệp vừa và nhỏ góp phần quan trọng trong việc tạo lập sự pháp triển cân bằng và dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ.

· Doanh nghiệp vừa và nhỏ hổ trợ đắc lực cho doanh nghiệp có quy mô lớn, là cơ sở để hình thành doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn mạn trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 

2.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Là nguồn cung cấp vốn cho các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn hổ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất theo bề ngan và chiều sâu. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc đẩy mạnh và thúc đẩy sản xuất là một trong những yêu cầu để tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Để thực hiện yêu cầu ấy nếu chỉ dựa vào sự tích lũy lợi nhuận thu được của doanh nghiệp thì sẻ rất lâu, nhưng nếu thông qua hổ trợ của tín dụng ngân hàng thì việc đó sẻ được thực hiện một cách nhanh chóng hơn. Ngoài ra, trong hoạt động sản xất kinh doanh của doanh nghiệp, do thường có sự không ăn khớp về mặt thời gian và quy mô giửa lưu chuyển tiền vào và tiền ra nên có những giai đoạn doanh nghiệp tạm thời thiếu hụt vốn lưu động. Nhu cầu này có thể đáp ứng bởi các khoản tín dụng ngân hàng.

Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng là một trong những động lực góp phần vào chất lượng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như vậy, muốn vay được vốn, doanh nghiệp vừa và nhỏ có phương án kinh doanh có hiệu quả, điều này sẻ thúc đẩy doanh nghiệp phải nổ lực nhiều hơn trên mọi mặt.
 2.1.4. Đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.1.4.1. Mức độ rủi ro cao
Đặc thù ngân hàng là luôn tiềm ẩn rủi ro cao, tùy vào đối tượng được cấp tín dụng mà mức độ đánh giá rủi ro cao hay thấp. tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là rủi ro vì một số nguyên nhân sau:
· Các doanh ngiệp vừa và nhỏ thường có vốn tự có thấp, vì thế khả năng tự chủ tài chính không cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này thường chủ yếu tập trung sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm nhất định và dể dàng rơi vào khủng hoảng, thậm chí phá sản khi thị trường biến động bất lợi.

· Trình độ quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn dang ở trình thấp chủ yếu là tự tìm tòi, theo kinh nghiệm. Các ý tưởng chủ yếu phát sinh và phụ thuộc sản xuất kinh doanh quá hạn, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ không hoặc chú ý rất ít đên công tác hoạch toán kế toán, hoặc chỉ làm để đối phó khi được yêu cầu.
2.1.4.2. Số lượng các khoản tín dụng nhiều, chi phí nghiệp vụ cao

Hiện nay, trên tổng thể nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đại đa số, vì thế số lượng các khoản tín dụng thường nhiều. Mặt khác, phần lớn các thông tin, đặc biệt là các thông tin về tình hình tài chính của các loại hình doanh nghiệp này thường không ổn định và khó xác định và khó xác minh, vì thế chi phí nghiệp vụ thường cao

2.1.4.3. Lãi suất tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thường cao hơn các doanh nghiệp lớn

Với những hạn chế do vốn tự có thấp nên các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được đánh giá là có rủi ro cao, vì thế lãi suất cũng thường cao. Mặt dù mức cho vay không cao cộng với việc phải tốn nhiều chi phí, tuy nhiên nhờ số lượng các món vay nhiều và lãi suất thường cao.
2.1.4.4. Vấn đề bảo đảm tiền vay luôn là vấn đề nóng

Về mặt pháp lý các ngân hàng có quyền chủ động lựa chọn khách hàng để cấp tín dụng và trên lý thuyết ngân hàng hoàn toàn có thể cho khách hàng vay mà không cần các khoản đảm bảo tín dụng nếu như các yếu tố về ý chí trả nợ và khả năng trả nợ của khách hàng được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, có một thực tế là các ngân hàng thương mại Việt Nam khi cấp tín dụng thường yêu cầu người đi vay phải có đảm bảo tín dụng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi vốn tự có thường thấp, tài sản có thể dùng để bảo đảm cho các khoản tín dụng thường rất hạn chế thì vấn đề tài sản đảm bảo cho các khoản vay chính là vấn đề nóng. Mặt khác, trong khi các doanh nghiệp quốc doanh lớn có thể được các cơ quan chủ quản cấp trên bảo lãnh khi vốn vay ở các ngân hàng, thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hình thức bảo lảnh vay vốn thường ít được sử dụng trong thực tế.
2.1.5 Vấn đề mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.1.5.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với đặc điểm vốn tự có thường thấp cộng với những yêu cầu tất yếu về đề tài trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc cấp vốn để đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh, việc cần vốn đẻ đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng trong thực tế là các doanh nghiệp thuộc loại hình này thường ở trong tình trạng thiếu vốn để để phát triển sản xuất kinh doanh.trong khi thị trường tài chính nước ta chưa phát triển cao, thêm vào đó phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có uy tín và danh tiếng trên thị trường nên việc huy động vốn từ các nhà đầu tư dường như là rất ít và khó thực hiện được, thì nguồn vốn tín dụng ngân hàng được xem là nguồn vốn chính thức gần như là duy nhất tài trợ cho các nhu cầu thiếu hụt vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừ và nhỏ. Như vậy, việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn cho sự phát triển chung của nền kinh tế.
2.1.5.2. Đối với ngân hàng

Là một tổ chức hoạt động kinh doanh trong lỉnh vực tiền tệ, mục tiêu cuối cùng của ngân hàng là lợi nhuận và an toàn. Ngân hàng có đạt được những mục tiêu này hay không phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong chính sách cân đối giửa nguồn vốn và sử dụng vốn. Trong hoạt động sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay, nhìn chung tín dụng là hoạt động mang lại phần lợi nhuận khá lớn, thường chiếm khoản 65- 75% tổng thu nhập. Vì vậy, việc mở rộng tín dụng một cách an toàn và hiệu quả là điều mà các ngân hàng thương mại quan tâm.

Mặt khác, việc mở rộng thị phần tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn mang lại nhiều lợi ích khác cho ngân hàng như:

· Ngân hàng có thể phân tán rủi ro thông qua việc cấp tín dụng ở các phân khúc thị trường khác nhau.

· Góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ trong hoạt động tín dụng mà còn trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác, đáp úng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với đó, ngân hàng còn có nâng cao uy tín cũng như danh tiếng của mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng đông đảo và đa phần đều đang thiếu thốn sẽ là phân khúc thị trường giàu tiềm năng để các ngân hàng quan tâm.
Như vậy, việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa là nhỏ không những là cần thiết trước thực tế đang thiếu thốn của phần lớn các danh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho các ngân hàng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. Tùy tình hình thực tiến và nguồn lực của từng ngân hàng sẽ lựa chọn cách thức mở rộng hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hợp lý nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Do đó từ cơ sở tín dụng chung về tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng những đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta, đặc biệt là tình trạng thiếu vốn ở đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ là cần thiết không chỉ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn đối với các ngân hàng thương mại. Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua cùng  những rủi ro tiềm ẩn do những đặc điểm riêng có của loại hình doanh  nghiệp này hứa hẹn sẽ mang lại cho ngân hàng thương mại nhiều thuận lợi nhưng mặt khác cũng hàm chứa cúng không ít khó khăn trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở phân khúc thị trường được đánh giá là đầy tiềm năng này nói chung và mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.
2.1.6. Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.1.6.1. Hệ số thu nợ (%)

                                          Doanh số thu nợ  x 100%
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Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả thu nợ của ngân hàng hay khả năng trả nợ vay của khách hàng. Hệ số thu nợ càng lớn thí càng được đánh giá tốt, cho thấy công tác thu hồi vốn của ngân hàng là tốt.

2.1.6.2. Dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động (%)
Chỉ số này phản ánh sử dụng vốn huy động vào nghiệp vụ cho vay của ngân hàng, chỉ tiêu này cao thì khả năng thanh toán giảm. 
2.1.6.3. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ (%)

Chỉ số này đo lường chhats lượng tín dụng của ngân hàng, ngân hàng nào có chỉ số này thấp thì chất lượng tín dụng cao.

2.1.6.4. Vòng quay vốn tín dụng

                                                              Doanh số thu nợ x 100%
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Vòng quay vốn tín dụng    =
                                                               Dư nợ bình quân
Chỉ tiêu này được gọi là vòng quay vốn tín dụng. nó đo lường tốc đò lưu chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm.
CHƯƠNG 3

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦN THƠ

3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cần Thơ được thành lập vào năm 1977 theo Quyết định số 32/CP của Chính Phủ, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Kiến Thiết Hậu Giang. Trong thời kỳ này hoạt động chủ yếu của ngân hàng là cấp vốn cho đầu tư và xây dựng cơ bản được bố trí theo kế hoạch của nhà nước. Nhiệm vụ này được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa các nguồn : Vốn ngân sách cấp phát trực tiếp cho các công trình xây dựng cơ bản mang ý nghĩa chiến lược và Vốn đầu tư của các đơn vị kinh tế và các nguồn vốn tín dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực ssản xuất kinh doanh được thực hiện thông qua quỹ đầu tư của nhà nước.

Ngày 26/04/1981 Chính Phủ ra Quyết định 259/CP thành lập Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Hậu Giang trên cơ sở chi nhánh Kiến thiết và Quỹ tín dụng Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Hậu Giang hợp lại.

Ngày 14/11/1991 Hội đồng Bộ Trưởng ra Quyết định 401/HĐBT chuyển Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Hậu Giang từ hoạt động theo cơ chế bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Đầu năm 1992 chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cần Thơ ra đời là do sự kiện tách tỉnh Hậu Giang ra làm hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Từ ngày 01/01/1995 sau khi chuyển giao nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi theo Quyết định 654/TTG của Thủ tướng Chính Phủ, hệ thống Ngân hàng ĐT & PT chuyển hướng sang kinh doanh đa năng tổng hợp theo Quyết định 293/QĐ-NH9 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong thời kỳ này nhiệm vụ của Ngân hàng ĐT & PT Cần Thơ là tạo được nhiều vốn và sử dụng vốn với hiệu quả tối ưu, gắn chiến lược huy động và sử dụng vào trong một chiến lược tổng thể nhằm đa dạng hóa và hữu hiệu hóa hoạt động ngân hàng, mà chủ yếu vẫn là phục vụ cho đầu tư phát triển dự án theo mục tiêu kinh tế đề ra. 

3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban 


3.2.1. Ban Giám Đốc

a. Giám Đốc

- Điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban.

b. Phó Giám Đốc


  Có trách nhiệm hỗ trợ cùng Giám Đốc trong việc tổ chức điều hành mọi hoạt động chung của chi nhánh, các nghiệp vụ cụ thể trong việc tổ chức tài chính thẩm định vốn.


3.2.2. Phòng Dịch vụ khách hàng và Thanh toán quốc tế.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch với khách hàng, tiếp thị những sản phẩm dịch vụ và hạch toán kế toán những nghiệp vụ có liên quan.

- Đề xuất, tham mưu với Giám Đốc chi nhánh về chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, cải tiến quy trình giao dịch.
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Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ

3.2.3 Tổ Điện toán

- Trực tiếp quản lý mạng, quản lý hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát tại chi nhánh.

- Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc chi nhánh vận hành thành thạo, đúng thẩm quyền.

- Thực hiện lưu trữ, bảo quản, phục hồi dữ liệu và hệ thống chương trình phần mềm theo quy định.

3.2.4 Phòng Tín dụng

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi được phân công theo đúng pháp luật và các quy trình tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và của Ngành.

- Là đầu mối tham mưu đề xuất với Giám Đốc chi nhánh xây dựng quy trình tín dụng phù hợp với điều kiện của chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm Marketing tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.


3.2.5. Phòng Thẩm định và Quản lý tín dụng 

- Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định theo quy định của Nhà nước và các quy trình nghiệp vụ có liên quan đối với các dự án, khoản vay, bảo lãnh; đánh giá tài sản đảm bảo nợ; có ý kiến độc lập về quyết định cấp tín dụng, phê duyệt khoản vay, bảo lãnh khách hàng.

- Tham gia ý kiến về chính sách tín dụng của chi nhánh, quy trình tín dụng, quy trình quản lý rủi ro, quản lý thông tin và lập các báo cáo về công tác tín dụng.

3.2.6. Phòng tổ chức – hành chính

Trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động, quản lý hồ sơ cán bộ, quản lý thông tin. Thực hiện các công tác hậu cần và chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vật chất, điều kiện làm việc và an toàn lao động các cán bộ công nhân viên, đảm bảo an ninh cho hoạt động của chi nhánh.

3.2.7. Phòng Tài chính kế toán

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản, vốn, quỹ của chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước và Ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, hợp lý, trung thực của số liệu kế toán, của báo cáo tài chính.

3.2.8. Phòng Kế hoạch - Nguồn vốn

- Trực tiếp quản lý thông tin, quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu an toàn và quản lý các hệ số an toàn và quản lý các hệ số an toàn theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh.

3.2.9. Bộ phận Kiểm tra – Kiểm Soát Nội Bộ

- Xây dựng và trình Giám Đốc duyệt những chương trình, kế hoạch, giải pháp kiểm tra nội bộ.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo chương trình, giám sát việc thực hiện quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình ISO nhằm ngăn chặn những sai sót trong hoạt động của chi nhánh.

- Bảo mật hồ sơ, tài liệu thông tin liên quan đến công tác kiểm tra.

- Giải quyết các thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám Đốc chi nhánh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Giám Đốc chi nhánh về :

+ Kết quả phát hiện sai sót, vi phạm trong quy trình quan sát, kiểm tra.

+ Đảm bảo tính pháp lý, trung thực, khách quan và chính xác của các quyết định, kết luận.

- Độc lập thực hiện công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo chương trình, kế hoạch được duyệt.

- Độc lập trong việc đánh giá, kết luận, kiến nghị.

3.2.10. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý kho tiền và quỹ nghiệp vụ, phát triển các giao dịch ngân quỹ.

- Theo dõi, tổng hợp, lập và gửi các báo cáo tiền tệ, an toàn kho quỹ theo quy định.

3.3. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản mà còn tiến vào các lĩnh vực khác, với các nghiệp vụ, dịch vụ ngày càng đa dạng hơn. Vì thế Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có những chức năng và nhiệm vụ sau :

3.3.1. Về huy động vốn

- Huy động vốn với mức tối đa các nguồnh vốn trong nước, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

- Huy động tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và các tổ chức kinh tế bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ.

- Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu ngắn hạn và dài hạn.

- Huy động vốn thông qua thanh toán liên hàng.

- Vay vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trung ương.

3.3.2. Về hoạt động tín dụng

Thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngắn, trung và dài hạn với mọi thành phần kinh tế.

Thực hiện tín dụng nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu.

Cho thuê dưới hình thức tín dụng thuê mua. 

Bảo lãnh nhập khẩu thiết bị trả chậm, dự thầu, thực hiện hợp đồng, nhận tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán.

Mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác, quan hệ rộng rãi với khách hàng là các ngân hàng bạn trong nước và ngoài nước, các tổ chức tài chính tín dụng. Trong đó phạm vi hoạt động mà chi nhánh NHĐT&PTCT đặc biệt quan tâm là :

+ Huy động và cho vay vốn đối với mọi thành phần kinh tế, mọi tần lớp nhân dân.

+ Hoạt động thanh toán : thanh toán bù trừ, thanh toán liên hàng, thanh toán quốc tế; và các nghiệp vụ có liên quan như : mở tài khoản thanh toán, mở L/C, cheque.

+ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Các dịch vụ ngân quỹ : chuyển tiền, chi lương, giao nhận tiền tận nợi, chi trả kiều hối….

3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
3.4.1. Khái  quát về tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2005-2006-2007

Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ là ngân hàng thương mại nhà nước, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực tiền tệ và mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận và giảm rủi ro. Có thể nói rằng lợi nhuận chính là yếu tố cụ thể để nói lên hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó là chênh lệch giửa tổng doanh thu và tổng chi phí. Để tăng lợi nhuận ngân hàng cần quản lý tốt các khoản mục tài sản như các khoản mục cho vay và đầu tư, thường xuyên đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, đồng thời phải tiết kiệm chi phí. Khi lợi nhuận tăng ngân hàng có điều kiện trích dự phòng rủi ro, mở rộng tín dụng, bổ sung vốn tự có cho ngân hàng. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc và sự phối hợp của các nhân viên đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Để thấy rõ hơn hoạt động của Ngân hàng với những kết quả đạt được thể hiện qua bảng số liệu sau: Cần thơ là được xem là trung tâm kinh tế vùng đồng bằng Sông Cửu long, tình hình kinh tế phát triển mạnh trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao năm 2006 tốc độ tăng trưởng kinh tế là 16,18%, năm 2007 là 16,27%. Với đội ngủ nhân viên đầy tâm huyết và nhiệt tình, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Cần Thơ không ngừng nâng cao vị thế của mình. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 2005, 2006, 2007 đều đạt kết quả tốt.
Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV - CẦN THƠ
ĐVT: Triệu đồng
	 

Chỉ tiêu

 
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006

 
	2007

 
	2006 so với 2005
	2007 so với 2006

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỉ lệ(%)
	Số tiền
	Tỉ lệ(%)

	Doanh thu
	74.737
	116.040
	137777
	41.303
	55,26
	137.661
	11,86

	Chi phí
	63.590
	95.790
	107528
	32.200
	50,64
	107.432
	11,22

	LN trước thuế
	11.347
	20.250
	30249
	8.903
	78,46
	30.229
	14,93



(Nguồn: Phòng kế hoạch - Nguồn vốn)
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Hình 1: Kết Quả Kinh doanh của BIDV Cần Thơ
Đối doanh thu hàng năm đều tăng, năm 2006 là năm có doanh thu tăng cao nhất 55,26% và tăng 41.303 triệu đồng so với năm 2005. Năm 2007 doanh thu của ngân hàng tăng so với năm 2006 là 137.661 triệu đồng chiếm 11,86%, trong năm 2007 nguồn thu từ lãi tăng do ngân hàng quản lý tốt các khoản mục tài sản như các khoản mục cho vay và đầu tư, thường xuyên đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, đồng thời phải tiết kiệm chi phí.

Chi phí kinh doanh của ngân hàng có sự biến động đáng kể, năm 2006 chi phí tăng 50,64% tương đương 32.200 triệu đồng so với năm 2005, chi phí hoạt động tăng là do chi phí trả cho nguồn vốn huy động tăng và các khoản chi phí cho các hoạt động ngoại bảng tăng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng của chi phí tăng ít hơn mức tăng của doanh thu, điều này cho ta thấy ngân hàng đã có chính sách giảm chi phí hiệu quả, từ đó mà lợi nhuận của ngân hàng tăng. Đối với năm 2007, chi phí của ngân hàng tăng 107.432 triệu đồng  tương đương 11,22%, chi phí tăng là do ngân hàng đã thực hiện chính sách dịch vụ mới làm tăng chi phí , những chi phí trả lãi tiền vay giảm, chi phí cho các hoạt động ngoại bảng cũng tăng.
Nhìn chung tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm rất hiệu quả.
3.5. Phân tích nguồn vốn của ngân hàng
Đối với hoạt động của ngân hàng thì nguồn vốn huy động là rất quan trọng, đây là nguồn bổ sung vào nguồn vốn cho vay của ngân hàng và là nguồn vốn có chi phí thấp nhất, vì vậy các ngân hàng không ngừn tăng khả năng cạnh tranh để thu hút nguồn này. Ở TP Cần Thơ có trên 20 chi nhánh của các ngân hàng và tập trung nhiều nhất là quận Ninh Kiều, vì vậy công tác huy động vốn của các ngân hàng là rất gay gắt, đòi hỏi các ngân hàng phải cạnh tránh nhau về lãi suất và chất lượng phục vụ của các dịch vụ.
Qua tình hình huy động vốn của ngân hàng ta thấy ngân hàng cần có chính sách huy động hiệu quả hơn để thu hút ngày càng nhiều hơn các khỏan tiền nhàn rỗi trong nhân dân và gốp phần làm giảm chi phi huy động vốn của mình.
Bảng 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA 3 NĂM CỦA BIDV - CẦN THƠ

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	số tièn
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)

	 Vốn huy động
	415.124
	100,00
	502.536
	100,00
	424.950
	100,00
	87.412
	21,06
	-77.586
	-15,44

	1. Tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân
	378.005
	91,06
	463.383
	92,21
	418.314
	98,44
	85.378
	22,59
	-45.069
	-9,73

	- Tiền gửi của tổ chức kinh tế
	174.482
	42,03
	218.368
	43,45
	225.663
	53,10
	43.886
	25,15
	7.295
	3,34

	- Tiền gửi tiết kiệm
	203.523
	49,03
	245.015
	48,76
	192.651
	45,33
	41.492
	20,39
	-52.364
	-21,37

	2. Phát hành giấy tờ có giá
	37.119
	8,94
	39.153
	7,79
	6.636
	1,56
	2.034
	5,48
	-32.517
	-83,05


(Nguồn: Phòng kế hoạch - Nguồn vốn BIDV - Cần Thơ)

3.5.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân

Loại tiền gửi này được ngân hàng rất trú trọng. Nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Kết quả là năm 2005 đạt được 378.005 triệu đồng, sang năm 2006 là 463.383 triệu đồng tăng 85.387 triệu đồng hay tăng 22,59%. Nhưng đến năm 2007 thì một phần là do xã hội có nhiều biến động trên lĩnh vực kinh tế cho nên chỉ còn 418.314 triệu đồng làm giảm 45.069 triệu đồng hay giảm 9,73%. Tuy nhiên, nó vẫn ổn định và cao hơn so với năm 2005.  Điều này cho thấy uy tín của Ngân hàng là rất cao. Mặc cho kinh tế biến động mạnh nhưng ngân hàng vẫn ổn định với loại tiền gửi này.  Đạt được kết quả này là do tiền gửi tiết kiệm là một loại hình tiền gửi có mức lãi suất cao và có nhiều hình thức gửi tiết kiệm để cho khách hàng chọn lựa. BIDV Cần Thơ là một ngân hàng lớn, uy tín và hoạt động tín dụng hiệu quả. Có mối quan hệ rất lớn đối với nhiều khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cán bộ tín dụng nhiệt tình hoà nhã với khách hàng.

3.5.2. Phát hành giấy tờ có giá

Hình thức này được NH sử dụng có hiệu quả và có sự tăng trưởng qua 2 năm là năm 2005 và 2006. Cụ thể là năm 2005 Ngân hàng đã phát hành và thu về 37.119 triệu đồng, sang năm 2006 số tiền đã lên 39.153 triệu đồng tăng 2.034 triệu đồng hay tăng 5,48%. Tuy nhiên loại hình này đã không được ưu ái và là điểm chọ của khách hàng nên loại hình này đã giảm đi trong năm 2007. Cụ thể là năm 2007 chỉ còn 2.034 triệu đồng đã giảm 32.517 triệu đồng hay giảm 83,05%. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do thị trường chứng khoán của nước ta trong năm 2007 đem lại cho các cổ đông nhiều lợi nhuận cho nên các khách hàng đã sử dụng vốn của mình đi mua cổ phiếu nhằm sinh lời.
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Hình 2: Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
- Việc kiểm tra sử dụng vốn vay chưa được hoàn thiện, đôn đốc và xử lý nợ đến hạn hoặc quá hạn chưa triệt để.

- Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của Ngân Hàng cùng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Chi nhánh Cần Thơ luôn tìm được chỗ đứng cho mình trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng trong khu vực.
3.6. Tình hình tài sản của ngân hàng qua 3 năm

Bảng 3: Tình hình tài sản của ngân hàng qua 3 năm

Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	2006 so sánh 2005
	2007 so sánh 2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	TÀI SẢN NỢ
	93.6947
	838.007
	946.538
	-98.940
	-10,56
	108.531
	12,95

	I. Vốn huy động
	415.124
	502.536
	424.950
	87.412
	21,06
	-77.586
	-15,44

	II.Vốn vay
	3.370
	3.970
	222
	600
	17,8
	-3.748
	-94,4

	III. TG kho bạc và các TCTD khác
	614
	3.333
	3.800
	2.719
	442.83
	467
	14,01

	III.Vốn & quỹ NH
	11.697
	20.530
	15.245
	8.833
	75,52
	-5.285
	-25,74

	IV.Vốn khác 
	506.169
	307.638
	502.321
	-198.531
	-39,22
	194.683
	63,28

	TÀI SẢN CÓ 
	936.974
	838.007
	946.538
	-98.940
	-10,56
	108.531
	12,95

	I.Tiền mặt
	14.369
	10.533
	9.278
	-3.836
	-26,7
	-1.255
	-11,92

	II.Các khoản đầu tư
	3.000
	3.000
	0
	0
	0
	-3.000
	-3000

	III.Cho tổ chức KT và cá nhân vay
	884.777
	805.850
	906.414
	-78.927
	8,92
	100.564
	12,48

	IV. Tài sản cố định
	9.353
	10.365
	10.065
	1.012
	10,82
	-300
	-2,89

	IV.TS có khác 
	25.475
	7.779
	20.781
	-17.696
	-69,46
	13.002
	167,14


(Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn của BIDV Cần Thơ)
Qua 3 năm ta thấy nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng có sự biến động. Nhưng sự biến động này theo một chiều hướng tích cực thể hiện sự thích nghi trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì trong 3 năm này có sự biến động rất lớn của không những ở thế giới mà còn ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam. Số liệu chứng minh là năm 2005 số nguồn vốn là 936.974 triệu đồng, sang năm 2006 là 838.007 triệu đồng giảm 98.940 triệu đồng hay giảm 10,56%. Đến năm 2007 thì nguồn vốn tăng rất đáng kể lớn hơn năm 2005 và tăng 108.531 triệu đồng hay tăng 12,95% so với năm 2006. 
Mặc dù có rất nhiều sự cạnh tranh trong hoạt động tín dụng về lãi suất hay hình thức khuyến mãi nhưng ngân hàng vẫn có một nguồn vốn huy động khá cao thể hiện vị trí của ngân hàng trong giới tín dụng. Cụ thể là năm 2005 vốn huy động của ngân hàng chiếm 44,3% trong tổng nguồn vốn, năm 2006 đã là 59,97% tổng nguồn vốn và năm 2007 là 44,9%  tổng nguồn vốn.

Tốc độ tăng của nguồn vốn huy động trong 2 năm 2005 và 2006 là ổn định và có sự tăng trưởng cao. Cụ thể là tốc độ tăng là 21,06%, có sự tăng trưởng cao này là do kinh tế phát triển cao và ổn định nên các tổ chức kinh tế và cá nhân hoạt động có hiệu quả. Do vậy mà họ đã gửi nhiều vào ngân hàng. Tuy nhiên, trong năm 2007 thì có rất nhiều sự biến động ảnh hưởng trên diện rộng về kinh tế của tất cả các hoạt động cho nên vốn huy động đã giảm. Cụ thể là tốc độ vốn huy động của ngân hàng giảm 15,44% của năm 2007 so với năm 2006.
3.7. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2008
3.7.1. Mục tiêu chung (2007-2010)


Xây dựng chi nhánh BIDV Cần Thơ trở thành một thành viên đắc lực trong hệ thống. Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu các sản phẩm cung ứng đạt tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả kinh doanh cao và trở thành “Ngân hàng chất lượng-uy tín hàng đầu Việt Nam”.  Để đạt được mục tiêu nêu trên thì Ngân hàng cần nâng cao, phát triển sản phẩm dịch vụ…Thiết lập khách hàng mục tiêu cho từng thời kỳ.
3.7.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008



Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng được thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:
Bảng 4: Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng

	* Chỉ tiêu chính
	Lợi nhuận trước thuế
	14,11 tỷ đồng

	
	
	

	
	Thu dịch vụ ròng
	17,30 tỷ đồng

	
	Dư nợ tín dụng cuối kỳ
	1.215 tỷ đồng

	* Chỉ tiêu quản lý
	Tỷ lệ nợ quá hạn
	≤ 3%

	
	
	

	
	Tỷ lệ nợ xấu
	≤ 5%

	
	Dư nợ tín dụng bình quân
	1.120 tỷ đồng

	
	Huy động vốn cuối kỳ
	620 tỷ đồng

	
	Huy động bình quân
	550 tỷ đồng


CHƯƠNG 4
HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ:

4.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội ở TP Cần Thơ
Trong năm 2007, trong bối cảnh biến động mạnh của giá cả cả thị trường, giá một số nguyên, nhiên liệu vật liệu tăng cao, nhất là giá xăng, dầu, vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiến độ đầu tư phát triển; nguy cơ dịch hại cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp nhưng với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo thành phố phát huy thắng lợi cơ bản, khắc phục khó khăn đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao, ổn định và đồng đều ở các khu vực kinh tế góp phần đạt mức tăng trưởng chung là 16,27%; đáng chú ý là các thành phần kinh tế đều đạt mức tăng trên 15% (khu vực kinh tế nhà nước tăng 15,7%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 15,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,36%). Thu nhập bình quân đầu người (quy USD) đạt 1.122 USD, tăng 142 USD so với năm 2006.  

Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông nghiệp và tăng giá trị thủy sản; khu vực công nghiệp, xây dựng do giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng, làm giá trị tăng thêm tăng chậm, riêng khu vực dịch vụ vẫn duy trì mức tăng ổn định. 
4.1.2. Khái quát về tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn  Tp Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu trở thành thành phố loại I vào năm 2010, là thành phố công nghiệp vào năm 2020. Dưới sự lãnh đạo thành uỷ, điều hành của UBND thành phố Cần Thơ và sự hổ trợ của các bộ nghành Trung ương nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế và xã hội điều đạt và vượt kế hoạch đề ra:
Trong những thành tựu đạt được chung cho cả thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Loại hình

	
	Số lượng 
(đơn vị)
	Tổng vốn
	DNTN
	CTY TNHH
	CTY cổ phần

 

	
	
	
	Số 
lượng
	Tổng vốn
	Số 
lượng
	Tổng vốn
	Số 
lượng
	Tổng vốn

	2000 – 2005
	1.880
	2.996.273
	1.103
	576.940
	658
	1.393.570
	118
	1.025.513

	Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2006
	572
	1.507.517
	283
	169.369
	246
	917.963
	43
	420.185

	Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2007
	493
	1.176.531
	206
	147.952
	228
	503.666
	59
	524.913


Bảng 4: Tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn  Tp Cần Thơ
Qua bảng số liệu này ta thấy, số lượng của các doanh nghiệp trên địa bang Tp. Cần Thơ là khá lớn khoảng 2.945 doanh nghiệp luỹ kế đến năm 2007 hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, năm 2006 số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh là 572 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở 3 loại hình doanh nghiệp là: DNTN, CTY TNHH, CTY CỔ PHẦN. Kinh doanh chủ yếu là xây dựng, thương mại, dich vụ, kinh doanh dầu khí, bất động sản… Đến năm 2007, số lượng các doanh nghiệp đăng ký thêm là 493 doanh nghiệp. Nhìn chung, tốc độ tăng mỗi năm xấp xỉ là 500 doanh nghiệp, với số lượng đáng kể điều đó chứng tỏ kinh tế của Thành phố Cần Thơ có tiềm năng phát triển cao và thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư. Đạt được kết quả trên do Nhà nước đã ban hành khung pháp lý, ban hành mới một số luật, sửa đổi, bổ sung phù hợp, và ban hành một số chính sách mới tạo ra môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chánh về đăng ký kinh doanh theo “cơ chế một cửa liên thông”, cấp giấy phép kinh doanh, cấp dấu, và cấp mã số thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vòng mười ngày “đã rút ngắn hai phần ba thời gian quy định trước đây, từ đó số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng lên nhanh chóng về số lượng và quy mô vốn đầu tư 
4.1.2.1. Số đơn vị đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp 10 tháng năm  2007 chia theo quận, huyện trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ
	Chỉ tiêu


	Tổng số


	loại hình

	
	
	DNTN


	CTV THHH


	CTY CỔ PHẦN



	
	số lượng (Đơn vị)
	Tổng vốn(tr.đ)
	số lượng (Đơn vị)
	Tổng vốn(tr.đ)
	số lượng (Đơn vị)
	Tổng vốn(tr.đ)
	số lượng (Đơn vị)
	Tổng vốn(tr.đ)

	Tổng số
	493
	1.176.531
	206
	147.952
	228
	503.666
	59
	524.917

	Quận Ninh Kiều
	301
	593.743
	116
	60.467
	150
	265.496
	35
	267.780

	Quận Ô Môn
	25
	23.719
	17
	9.619
	7
	6.100
	1
	8.000

	Quận Bình Thủy
	87
	199.497
	35
	10.564
	41
	60.400
	11
	128.533

	Quận Cái Răng
	31
	158.100
	12
	28.550
	16
	112.550
	3
	17.100

	Huyện Thhốt Nốt
	28
	145.870
	16
	20.200
	8
	43.670
	4
	82.000

	Huyện Vĩnh Thạnh
	5
	7.753
	3
	753
	2
	7.000
	-
	-

	Huyện Cờ Đỏ
	12
	45.949
	5
	17.199
	2
	7.150
	5
	21.600

	Huyện Phong Điền
	4
	1.900
	2
	600
	2
	1.300
	-
	-


Bảng 5:  Số đơn vị đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp  taị TP.Cần Thơ 10 tháng năm  2007 chia theo quận, huyện

Qua bảng số liệu ta nhận thấy, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động nằm trong quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ chiếm khoảng 61%, tập trung chủ yếu ở hai loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn, do Quận Ninh Kiều có điều kiện giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tẩng phát triển và là trung tâm thành phố Cân Thơ. Do đó, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư vào. Bên cạnh đó, Quận Ô Môn, Quận Bình Thuỷ, Quận Cái Răng, Huyện Thốt Nốt cũng thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư vào thể hiện ở chỗ  số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngày càng cao, tuy nhiên so với Quân Ninh Kiều thì còn thấp do cơ sở hạ tầng đã phát triển từ lâu nên các doanh nghiệp xu hướng phát triển doanh nghiệp của mình sang những quận, huyện lân cận sẻ ít tốn chi phí xây dựng .

4.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ trong năm 2007
	Chỉ tiêu
	Công ty nhà nước
	Vốn đầu tư nước ngoài (triệu USD)
	Doanh nghiệp nước ngoài

	
	DNNN Cần Thơ quản lý
	DNNN TW
	
	

	Số lượng doanh nghiệp 
	12
	14
	39
	709

	Vốn đăng ký
	414,25
	120,4
	128,7
	1.176,5

	Đóng góp vào GDPTP.CầnThơ
	2.421,1
	2.324
	-
	-

	Giá trị xuất khẩu
	5.083,03
	2.371,75
	225,967
	13.592,3

	Kim nghạch xuất khẩu 
	61,35
	9,7
	53,3
	185,8

	Nộp ngân sách
	457
	315
	6,6
	388


Bảng 6 :Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ trong năm 2007

 + Công ty nhà nước

· Doanh nghiệp nhà nước do thành phố Cần Thơ quản lý

Đầu năm 2007 số lượng doanh nghiệp nhà nước do thành phố Cần Thơ là 12 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 414,25 tỷ đồng. Trong năm các doanh nghiệp này đã đóng góp 13,47% tổng GDP trên địa bàn (2.421,1 tỷ đồng); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng toàn thành phố, nộp ngân sách 457 tỷ dồng, chiếm tỷ trọng 25,6% tổng thu nội địa, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 61,35 triệu USD. Nhìn chung doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý hoạt động khá ổn định có 83,34% doanh nghiệp hoạt động có lãi và 16,66% doanh nghiệp hoạt động thua lỗ.

· Doanh nghiệp nhà nước Trung Ương

Năm 2007 số lượng doanh nghiệp nhà nước Trung Ương là 14 doanh nghiệp, vốn đăng ký là 120,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đóng góp 12,93% tổng GDP trên địa bàn (2.324 tỷ đồng), giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 2.371,75 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,28% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng của thành phố tăng 17,2% so với năm 2006; nộp ngân sách là 315 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,79 % tổng thu nội địa.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong năm đã cấp 5 giấy phép đầu tư. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.356 triệu USD. Luỹ kế đến cuối năm có 39 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 128,7 triệu USD, vốn thực hiện là 92 triệu USD. Trong 39 dự án có 12 doanh nghiệp liên doanh, 26 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 01 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Có 23 dự án đang hoạt động (tăng 03 dự án so với năm 2006), còn lại trong quá trình triển khai giấy phép. Tổng doanh thu đạt 225,967 triệu USD tăng 22,5% so với năm 2006. Trong đó:


+ Xuất khẩu 53,3 triệu USD tăng 6,6% so với năm 2006.


+ Nộp ngân sách là 6,6 triệu USD, tăng 26,3% so với năm 2006.

- Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Luỹ kế đến nay ở thành phố Cần Thơ có 3900 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vốn đăng ký là 6.997 tỷ và 1.573 đơn vị kinh tế phu thuộc. Trong năm 2007 nhóm doanh nghiệp  ngoài quốc doanh đã tăng tốc phát triển rất nhanh. Một số chỉ tiêu như: Gía trị sản xuất công nghiệp đạt 13.592,3 tỷ, chiếm tỷ trọng 32,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 25,585 so với năm 2006; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 185,8 triệu USD tăng 72,06%; nộp ngân sách đạt 388 tỷ đồng, tăng 11,63% so với năm 2006 và chiếm tỷ trọng 21,72 tổng thu nội địa; sử dụng hơn 23.400 lao động.

Vậy, đạt được kết quả trên do thời gian qua luật doanh nghiệp đã tạo môi trường kinh doanh phù hợp và thông thoáng nên đã khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tinh thần lập nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy  hình thành một thế hệ doanh nghiệp trẻ đầy tiềm năng, khuyến khích sang tạo và tự chủ kinh doanh, làm cho cộng đông doanh nghiệp tự tìn hơn trong đầu tư kinh doanh. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, đây là nơi quy tụ, sử dụng tài năng và tiềm lực của thành phố, góp phần ổn định kinh tế, xoá đói giảm ngèo.

4.1.2.3. Phương hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ  trong năm 2008

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế là: 13% trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người là: 1.124 USD.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 11.500 – 12 000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước: 3.008,5 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ: 551 triệu USD.

- Giải quyết việc làm cho 39.000 lao động.

4.1.3.Thành công và hạn chế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

4.1.3.1. Những mặt làm được

Các doanh nghiệp đã chủ động sang tạo trong kinh doanh, nhanh nhạy, nắm bắt thông tìn thị trường, mạnh dạn đầu tư mở rộng, đổi mới thiết bị công nghệ, sản xuất ra nhiều thiết bị công nghệ đat tiêu chuẩn xuất khẩu. Đông thời tạo ra nhiều sản phẩm mới, dịch vụ nuôi trồng chế biến thuỷ sản, tăng cao so với năm trước.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vượt mức kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thuỷ sản,… phát triển ổn định và phát triển cao. Các doanh nghiệp đã tạo được chữ tín trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP…, nhiều doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lương cao.

4.1.3.2. Những khó khăn tồn tại

+ Khung pháp lý dành cho các doanh nghiệp chưa đầy đủ và đồng bộ, còn thiếu nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn, từ đó quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

+ Doanh nghiệp phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có tổng công ty và tập đoàn đủ mạnh để vực dậy nền kinh tế. Công nghệ thiết bị còn lạc hậu chiếm tỷ trọng cao, tiêu hao nhiều nguyên liệu nhiều, sản phẩm khó cạnh tranh.
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦN THƠ

Nhìn chung nguồn thu từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhâp của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này cũng chứa đựng nhiều rủi ro vì vậy việc phân tích tính dụng để tìm nguyên nhân và giải quyết là việc quan trọng.


Trong năm 2007 ngân hàng đã mở rộng mạng lưới hoạt động, mở chi nhánh tại chợ Xuân Khánh, TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế TP Cần Thơ liên tục tăng, đây là điều kiện thuận lợi để hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ngày càng phát triển. Thị phần tín dụng này của ngân hàng năm 2005 là 8,8% ( Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2006 BIDV Cần Thơ), năm 2006 giảm hơn so với năm 2005 1,6%, do mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần không ngừng mở rộng ở Cân Thơ. Thị phần này của ngân hàng tuy bị giảm nhưng việc quan trọng là ngân hàng cần có chiến lược tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả hơn để giành lại thị phần của mình.


Để đánh giá được tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ qua 3 năm của ngân hàng cụ thể như thế nào, bài luận văn sẽ đi vào phân tích các khoản mục cụ thể:

4.2.1 Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn

Bảng 7: Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 








Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 
	Chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006 so với 2005
	2007 so với 2006

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ trọng

	Doanh số cho vay
	2.320.672
	267.3951
	2.595.209
	353.279
	15,22
	-78.742
	-2,94

	1. Ngắn hạn
	2205.227
	2.585.897
	2.504.377
	380.670
	17,26
	-81.520
	-3,15

	2. Trung và dài hạn
	115.445
	88.054
	90.832
	-27.391
	-23,73
	2.778
	3,15


( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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Hình 3: Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Do thu nhập của ngân hàng phần lớn phụ thuộc vào hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ vì vậy để nâng cao lợi nhuận của ngân hàng thì hoạt động cho vay này cần đươc quan tâm phát triển. Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng luôn được duy trì ở doanh số lớn. Tuy nhiên có tăng trưởng không đều, năm 2006 doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng so với năm 2005 là 353.279 triệu đồng tức tăng 15,22%, do nhu cầu vốn bổ sung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tăng, ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng lớn như: bệnh viện Tây Đô, công ty dệt may Tây Đô, Công ty P&R Long Quân... Doanh số cho vay năm 2007 giảm so với năm 2006 là 78.742 triệu đồng tức giảm  2,94 %, do ngân hàng không tìm được những khách hàng lớn. Trong khi đó các dự án cho vay đối với khách hàng cũ đã ổn định, nhu cầu vốn không nhiều như trước. Bên cạnh đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn cũng là nguyên nhân khiến doanh số cho vay giảm nhẹ. Doanh số cho vay hạn ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay của ngân hàng, đây là thường là các khoản vay của các doanh nghiệp dùng để bù đắp nguồn vốn lưu động. Tuy đây là khoản vay này thường có lãi suất nhỏ hơn cho vay trung và dài hạn nhưng đây là những khoản vay có rủi ro thấp. Để thấy rõ hơn doanh số cho vay biến động như thế nào bài viết sẽ đi vào phân tích cụ thể.

4.2.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
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Hình 4: Doanh số cho vay ngắn hạn  bidv
Doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2006 là 2.673.951 triệu đồng tăng so với năm 2005 là 17%, do nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
Năm 2007 so với năm 2006 doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 81.520 triệu đồng, tức giảm 3,15%, do khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng giảm. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, các ngân hàng thương mại liên tục mở chi nhánh tại Cần Thơ đã làm cho thị trường tài chính ở đây ngày càng cạnh tranh gay gắt. Đến ngày 31/12/2006 Cần Thơ có 23 chi nhánh cấp I, 11 chi nhanh cấp II, 2 chi nhanh cấp III; 64 phòng giao dịch (05 phòng giao dịch ngoài địa bàn); 1 tổ chức tín dụng và 2 quỷ tiết kiệm. 

4.2.1.2 Doanh số cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Hình 5: Doanh số cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sự biến động của doanh số cho vay thì lại có những diễn biến ngược lại so với doanh số cho vay ngăn hạng. Năm 2006, doanh số cho vay trung và dài hạn là  88.054 triệu đồng, giảm so với năm 2005 chiếm 24%, đây là sự giảm sút lớn của doanh số cho vay. Do năm 2006 các khoản vay đầu tư của các doanh nghiệp không nhiều mà doanh nghiệp vay chủ yếu để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn.
Năm 2007 doanh số cho vay trung và dài hạn là 90.832 triệu đồng tăng so với năm 2006 là 3,15%. Đây là kết quả của những nỗ lực của ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn. Tín dụng trung và dài hạn chứa đựng nhiều rủi ro nhưng lãi suất cao nên lợi nhuận lớn hơn cho vay trung và dài hạn.

Doanh số cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy có sự biến động nhưng nhìn chung vẫn phát triển tốt. Để đạt được thành tựu đó ngân hàng đã không ngừng đào tạo cán bộ, cải cách thủ tục tín dụng, thực hiện chính sách giữ chân những khách hàng thân thuộc và tìm kiếm nhũng khách hàng mới. Bên cạnh đó ngân hàng cũng không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định để giảm bớt nợ xấu. 
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo nghành kinh tế
Bảng 8 :Doanh số cho vay theo nghành kinh tế của ngân hàng BIDV qua ba năm 2005- 2007

	Chỉ tiêu


	2005

 
	2006

 
	2007

 
	2006 so sánh 2005


	2007 so sánh 2006



	
	
	
	
	Triệu Đồng
	%
	Triệu Đồng
	%

	Công nhiệp
	14.706,3
	41.232,1
	18.389,7
	26.525,8
	180,3703
	-22842,4
	-55,3996

	Xây dựng
	6.929,3
	24.728,9
	12.856,9
	17.799,6
	256,8744
	-11872
	-48,0086

	TM-DV
	8.132,6
	7.642,6
	9.802,8
	-490
	-6,02513
	2160,2
	28,26525

	Ngành khác
	36.492,4
	7.207,9
	20.588,4
	-29.284,5
	-80,2482
	13380,5
	185,6366

	Tổng cộng
	36492,4
	80.811,5
	61.637,8
	44.319,1
	121,4475
	-19173,7
	-23,7264


(Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh BIDV Cần Thơ)
Nhìn chung qua bảng trên ta thấy sự biến động của doanh số cho vay theo ngành kinh tế là sự gia tăng ở tất cả các ngành. Cùng với sự biến động của tình hình cho vay theo thời hạn thì tình hình cho vay theo ngành cũng biến đối tương ứng. Ở hai ngành chính là công nghiệp và xây dựng doanh số cho vay tăng mạnh ở năm 2006 và giảm mạnh ở năm 2007. Doanh số cho vay ngành Công nghiệp năm 2005 là 14.706,3 triệu đồng, tăng lên 26.525,8 triệu đồng tương ứng là 180.3703%. Doanh số cho vay của ngành xây dựng năm 2005 là 6929,3 triệu đồng tăng 17799,6 triệu đồng tương ứng  256,8744%. Có thể nói hai ngành công nghiệp và xây dựng là khách hàng truyền thống và uy tín của ngân hàng và cho thấy nhu cầu vốn của các dự án đầu tư, công trình lớn của địa phương trong năm 2006 tăng cao. Ngành thương mại, dịch vụ và các ngành khác nhìn chung tăng liên tục qua ba năm, đó là biểu hiện của việc cho vay theo tất cả các ngành của doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm huy động vốn đối với mọi ngành nghề, không phân biệt trong việc cho vay. 
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Hình 6 : Biểu đồ thể hịên doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.2 Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
4.2.2.1 Doanh số thu nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn

Bảng 9: Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ










Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006 So sánh 2005
	2007 So sánh 2006

	Doanh số thu nợ
	2.065.058
	2.751.681
	2.480.427
	686.623
	33,25
	-271.254
	-9,86

	1. Ngắn hạn
	1.944.752
	2.655.941
	2.401.258
	711.189
	36,57
	-254.683
	-9,59

	2. Trung và dài hạn
	120.306
	95.740
	79.169
	-24.566
	-20,42
	-16.571
	-17,31


( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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Hình 7: Doanh số thu nợ của BIDV – Cần Thơ
Thu nợ là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với tất cả mọi Ngân hàng. Doanh  số  thu  nợ  phản  ánh  khả  năng đánh  giá  khách  hàng  của  cán  bộ  tín dụng, đồng thời phản ánh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy công tác thu hồi nợ đúng hạn và đầy đủ được Ngân hàng đặt lên hàng đầu. Bởi vì doanh số cho vay nhiều không phải là hoàn toàn tốt, mà Ngân hàng muốn hoạt động hiệu quả vừa phải chú trọng đến chất lượng  món  vay, vừa phải quan tâm đến công tác thu nợ,…làm  sao để đảm  bảo đồng vốn  bỏ  ra  và  thu  hồi  lại  nhanh  chóng,  tránh  thất thoát và có hiệu quả cao. Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ năm 2006 tăng so với năm 2005 là 686.623 triệu đồng tương đương 33,25%, doanh số thu nợ tăng là do ngân hàng thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng được nâng cao, ngân hàng đã tăng cường thẩm định và theo sát tình hình hoạt động của các dự án cho vay. Năm 2007, doanh số thu nợ của ngân hàng giảm 271.254 tương đương 9,86%, nguyên nhân là do doanh số cho vay của ngân hàng giảm so với năm 2006 là 2,94% và các khoản nợ dài hạn tăng 3,15% hơn so với năm 2006 nên làm cho doanh số thu nợ giảm dáng kể.
a- Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Hình 8: Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Qua biểu đồ ta thấy doanh số thu nợ có sự tăng giảm không theo xu hướng, năm 2006 doanh số thu nợ là 2.751.681 triệu đồng tăng 36% so với năm 2005, do doanh số cho vay tăng 15% và chất lượng thẩm định, đánh giá khách hàng  tốt hơn. Khách hàng đã sử dụng vốn đúng mục đích và kinh doanh có hiệu quả nên đã trả nợ đúng thời hạn.


Năm 2007, doanh số thu nợ là 2.401.258 triệu đồng giảm 10% so với năm 2006, nguyên nhân là do doanh số cho vay giảm 3,15% tương đương với 254.683 triệu đồng. Do sự cạnh tranh ngày càng lớn, các ngân hàng thương mại cổ phần không ngừn nâng cao doanh số cho vay băng cách lôi kéo những khách hàng của các ngân hàng khác. Các ngân hàng thương mại cổ phần thường định giá tài sản thế chấp sát với thị trương hơn nên cho vay nhiều hơn.
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b- Doanh số thu nợ trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hình 9: Doanh số thu nợ trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tín dụng trung và dài hạn có nhiều rủi ro nên đối với những khoản vay này thì ngân hàng nên thận trọng trong việc phân tích đánh giá để hạn chế rủi ro. Doanh số thu nợ trung và dài hạn năm 2006 là 95.740 triệu đồng, giảm so với năm 2005 20%, nguyên nhân là do doanh số cho vay trung và dài hạn giảm 24%. Ngân hàng đã thận trọng hơn đối với các khoản vay trung và dài hạn, nên chất lượng tín dụng đối với các khỏan vay ngày càng tốt hơn.


Năm 2007, doanh số thu nợ trung và dài hạn tiếp tục giảm 17% nhưng doanh số cho vay tăng 3,15%, đây là biểu hiện chất lượng tín dụng giảm sút. Do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc tăng thị phần tín dụng buộc ngân hàng nới lỏng hơn việc đánh giá khách hàng để lôi kéo khách hàng của nhau. Sự cạnh tranh này không lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng.


Doanh số thu nợ của ngân hàng năm 2006 tốt hơn năm 2005, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng, doanh số thu nơ dài hạn giảm do doanh số cho vay giảm. Tuy nhiên, doanh số thu nợ năm 2007 lại có biểu hiện xấu đi, doanh số thu nợ giảm. Trong đó,  doanh số thu nợ trung và dài hạn có tỷ lệ giảm nhiều hơn ngăn hạn. 
4.2.2.2 Doanh số thu nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thành phần kinh tế

Bảng 10 :Doanh số thu nợ theo nghành kinh tế của ngân hàng BIDV qua ba năm 2005- 2007











Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	So sánh 2006 và 2005
	So sánh 2007 và 2006

	
	
	
	
	Tr.Đ
	%
	Tr.Đ
	%

	Công nghiệp
	19.150
	38.417
	43.458
	19.267
	100,61
	5.041
	13,12

	Xây dựng
	13.885
	31.658
	337
	17.773
	128,00
	-31.321
	-98,94

	TM - DV
	5.889
	3.073
	5.047
	-2.816
	-47,82
	1.974
	64,24

	Ngành khác
	9.534
	11.065
	18.174
	1.531
	16,06
	7.109
	64,25

	Tổng cộng
	48.458
	84.213
	67.016
	35.755
	73,79
	-17.197
	-20,42


(Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh BIDV Cần Thơ)
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Hình10: Biểu đồ thể hiện doanh số thu nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành kinh tế
Trong năm 2006, doanh số thu nợ từ ngành công nghiệp tăng rất cao, từ 19.150 triệu đồng của năm 2005 tăng lên 38.417 triệu đồng ở năm 2006 đạt 100,61% và vẫn còn tiếp tục tăng lên năm 2007. Thế nhưng ở ngành xây dựng sau khi có sự tăng rất cao ở năm 2006 thì bất ngờ giảm đột biến vào năm 2007. Từ doanh số 13.885 triệu đồng ở năm 2005 tăng lên 31.658 triệu đồng ở năm 2006 và giảm mạnh còn 337 triệu đồng năm 2007. Có thể thấy rằng năm 2006, là năm tập trung nhiều dự án xây dựng lớn nên việc thu hồi nợ tỷ lệ thuận với doanh số cho vay. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ ở ngành xây dựng đã gặp nhiều vướng mắc vào năm 2007, một mặt do các công trình và dự án đầu tư vẫn còn dở dang, mặt khác là những biện pháp thu hồi nợ của ngân hàng còn nhiều hạn chế. Việc chú trọng công tác thu hồi nợ ở ngành thương mại, dịch vụ và các ngành khác cho thấy ngân hàng đã cải thiện tình hình thu nợ quá nhiều vào hai ngành công nghiệp và xây dựng trong khi đây là hai ngành có nhiều rủi ro do đó ngân hàng đã  xem xét và điều chỉnh tối ưu nhất.
4.2.3 Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

4.2.3.1 Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn

Bảng 8: Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ










Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006 so sánh 2005
	2007 so sánh 2006

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)

	Dư nợ
	885.775
	808.045
	922.827
	-77730
	-8,78
	114.782
	14,2

	1. Ngắn hạn
	773.605
	703.561
	806.680
	-70044
	-9,05
	103.119
	14,66

	2. Trung và dài hạn
	112.170
	104.484
	116.147
	-7686
	-6,85
	11.663
	11,16


( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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Hình 11: Dư nợ ngắn, trung và dài hạn đới với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

của BIDV - Cần Thơ
Lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chiếm tỷ trọng lớn, vì vậy dư nợ là chỉ tiêu quan ảnh hưởng trự tiếp đến lợi nhuận ngân hàng. Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, đây là khoản vay có rủi ro thấp và lợi nhuận ít hơn dư nợ trung và dài hạn. Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2006 có phần giảm xuống 8,7%, do doanh số cho vay năm 2006 tăng 15% thấp hơn só với doanh số thu nợ là 33%. Năm 2007, dư nợ tăng 14,2%, do dư nơ ngắn hạn tăng mạnh 15% và dư nợ trung và dài hạn tăng 11%.

Năm 2006, dư nợ  ngắn hạn là 808.045 tỷ đồng giảm so với năm 2005 chiếm 9%, do doanh số cho vay ngắn hạn tăng chậm tăng 17% hơn doanh số thu nợ ngắn hạn tăng  37%. Năm 2007, dư nợ ngắn hạn tăng so với năm 2006 14%. Dư nợ ngắn hạn của ngân hàng sau khi giảm sút năm 2006 và tăng lại vào năm 2007, đây là xu hướng tốt nhờ sự phấn đấu của đội ngủ nhân viên ngân hàng. Đối với dư nợ trung và dài hạn cũng có xu hướng phát triển tương tư như dư nợ ngắn hạn, năm 2006 giảm 9% sang năm 2007 tăng 15%


Dư nợ có sự tăng giảm là do sự biến động của doanh số cho vay và doanh số thu nợ, năm 2006 công tác thu  nợ được thực hiện tốt nên thời gian thu nợ giảm xuống lam cho dư nợ giảm. Như vậy dư nợ năm 2006 giảm xuống là do các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và thu hồi đúng thời hạn nên dư nợ đã giảm đi. Dư nơ năm 2007 tăng do dư nợ trung và dài hạn tăng 11% và dư nợ ngắn hạn tăng 15%.
4.2.3.2 Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành kinh tế 
Bảng 9: Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành kinh tế qua 3 năm 2005-2007










Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2006 so sánh 2005
	2007 so sánh 2006

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Công nhiệp 
	49.752
	52.567
	27.498
	2.815
	5.66
	-25.069
	-47.69

	Xây dựng
	10.794
	3.864
	16.384
	-6.930
	-64.20
	12.520
	324.02

	TM-DV
	5.118
	9.687
	14.442
	4.569
	89.27
	4.755
	49.086

	Ngành khác
	27.322
	23.464
	25.879
	-3.858
	-14.12
	2.415
	10.292

	Tổng cộng
	92.986
	89.582
	84.203
	-3404
	-3.66
	-5.379
	-6.005


(Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh BIDV Cần Thơ)
Nhìn chung, dư nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tổng thể các ngành kinh tế qua những năm gần đây là khá biến động, có sự tăng giảm không đồng đều giữa các Ngành với nhau và có xu hướng giảm dần. Cụ thể, năm 2006 dư nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp là 52.567 triệu đồng, đến năm 2007 dư nợ giảm xuống còn 27.498 triệu đồng. Tuy nhiên, xét về mức độ biến động theo bảng số liệu trên ta thấy dư nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là lớn nhất. Năm 2007, dư nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tăng so với năm 2006 là 324,02%. Bên cạnh đó, ngành có xu hướng tăng ổn định nhất là ngành Thương mại dịch vụ. Dư nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trong năm 2006 đã tăng hơn so với năm 2005 là 4.569 triệu đồng, chiếm 89,27% và năm 2007 so với 2006 là 49,086%, nâng tổng dư nợ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này lên 14.442 triệu đồng. Do những năm gần đây, ngành thương mại dịch vụ phát triển khá mạnh, nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời làm cho doanh số cho vay ngành này tăng lên khá nhanh. Từ đó, dư nợ lũy kế của ngành này qua các năm đều tăng lên. Bên cạnh đó, tình hình dư nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các ngành khác có tốc độ tăng giảm không ổn định, giảm trong năm 2006 nhưng đến năm 2007 lại tăng lên, đó là ngành kinh tế khác như: khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí,…Do hiện nay mức sống của người dân Cần Thơ tăng lên khá cao nên nhu cầu vốn của ngành này cũng tăng lên để đáp ứng nhu cầu của người dân. 
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Hình 12 : Biểu đồ thể hiện tình hình dư nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ 
theo ngành kinh tế
4.2.4 Nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
4.2.4.1 Nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn

Bảng 10: Nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006 So sánh 2005
	2007 So sánh 2006

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ trọng

	Nợ xấu
	25.866
	115.843
	35.889
	89.977
	347,86
	-79.954
	-69,02

	1. Ngắn hạn
	22.946
	114.998
	31.501
	92.052
	401,17
	-8.3497
	-72,61

	2. Trung và dài hạn
	2.920
	845
	4.388
	-2.075
	-71,06
	3543
	419,29


(Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh BIDV Cần Thơ)
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Hình 10: Nợ xấu ngắn, trung và dài hạn của BIDV - Cần Thơ
Để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thì nợ xấu là chỉ tiêu quan trọng cần được xem xét. Nợ xấu phản ảnh khã năng phân tích khách hàng của ngân hàng, khách hàng có tài chính tốt thì nợ thu được dễ dàng hơn. Tuy nhiên không loại trừ những diễn biến thất thường ngoài dự tính vì vậy nợ xấu vẫn tồn tại, điều quan trọng là hạn chế nó đến mức thấp nhất.
Qua biểu đồ ta thấy nợ xấu ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và có diễn biến tăng giảm ngược chiều nhau. Năm 2006, nợ xấu ngắn hạn là 114.998 triệu đồng tăng gấp 4 lần năm 2005, tuy nhiên doanh số cho vay ngắn hạn chỉ tăng 17%. Như vậy việc tăng doanh số cho vay năm 2006 là không hiệu quả, nó làm cho nợ xấu tăng đột biến. Năm 2007 tỷ lệ này giảm xuống còn 31.501 triệu đồng giảm 72%, nhờ công tác thẩm định, đánh giá khách hàng tốt hơn đã làm cho nợ xấu giảm mạnh.
Đối với nợ xấu trung và dài hạn, năm 2006 giảm 71% so với năm 2006. Tuy nhiên sang năm 2007 lại tăng gấp 4 lần so với năm 2006. Đây là do các khoản vay trung và dài hạn năm 2006 đầu tư hiệu quả nên nợ xấu giảm so với năm 2005. Sang năm 2007 tăng nhanh đã bộc lộ sự kém hiệu quả của các khoản vay trung và dài hạn. Vì vậy ngân hàng cần nâng cao hơn nữa việc đánh giá đối với các khoản vay này.
Qua kết quả phân tích cho thấy nợ xấu ngắn hạn và nợ xấu trung và dài hạn có sự tăng giảm trái ngược nhau. Vì vậy, ngân hàng nên chú trọng việc giảm nợ xấu đồng thời với hai loại nợ này, việc giảm nợ xấu sẽ giảm chi phí dự phòng và các chi phí khác và nâng cao lợi nhuận ngân hàng.
Bảng 10: Nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành kinh tế
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2006 so sánh 2005
	2007 so sánh 2006

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Triệu Đồng
	%
	Triệu Đồng
	%

	Công nghiệp 
	12.569
	0
	0
	-12.569
	-100
	0
	-

	Xây dựng
	0
	0
	154
	0
	-
	154
	-

	TM-DV
	186
	575
	0
	389
	209,14
	-575
	-100

	Ngành khác
	252
	1.468
	677
	1.216
	482,54
	-791
	-53,88

	Tổng cộng
	13.007
	2.043
	831
	-10.964
	-84,29
	-1.212
	-59,32


(Nguồn: Phòng nguồn vốn kinh doanh BIDV Cần Thơ)
Tình hình nợ xấu của doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy được sự cố gắn của cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ trong việc lựa chọn khách hàng để cho vay cũng như công tác đốc thúc khách hàng tromg vịêc thu hồi nợ hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. Cụ thể so với năm 2005 trong năm 2006 nợ xấu giảm đi rất nhiều. Ngành công nghiệp giảm đi 100% nợ xấu, ngành Xây dựng thì trong hai năm này không phát sinh. Tuy nhiên, đối với ngành thương mại dịch vụ và các ngành kinh tế khác thì nợ xấu tăng lên. Mặt dù vậy nếu so với doanh số cho vay và doanh số thu nợ thì con số nợ xâú này là không đáng kể.
Ngược lại, năm 2007 tình hình lại biến chuyển thêm khá tích cực, nợ xấu được hạn chế nhiều. Trong đó nợ xấu trong năm này của ngành thương mại dịch vụ giảm gần 100%, ngành kinh tế khác giảm 53,88%. Đây không chỉ là nổ lực làm việc của cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng mà còn nổ lực trả nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, muốn tạo được uy tín và muốn làm ăn lâu dài với Ngân hàng.
4.2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng

BẢNG 10: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ  HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	Doanh số cho vay
	 Triệu đồng
	2.320.672
	2.673.951
	2.595.209

	Doanh số thu nợ
	 Triệu đồng
	2.065.058
	2.751.681
	2.480.427

	Dư nợ 
	 Triệu đồng
	885.775
	808.045
	922.827

	Dư nợ bình quân
	 Triệu đồng
	782.641,5
	846.910
	865.436

	Vốn huy động
	 Triệu đồng
	415.124
	502.536
	424.950

	Tổng nguồn vốn
	 Triệu đồng
	936.974
	838.007
	946.538

	1. Dư nơ/vốn huy động
	 Lần
	2,13
	1,61
	2,17

	2. Dư nợ/tổng nguồn vốn
	 %
	94,54
	96,42
	97,49

	3. Vòng quay vốn tín dụng
	 Vòng
	2,64
	3,24
	2,86

	4. Hệ số thu nợ
	 %
	89
	103
	96

	5. Thời gian thu hồi nợ
	Ngày
	136
	111
	126


( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 04, 05, 06 của BIDV - Cần Thơ)
4.2.5.1 Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng vốn huy động


Chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng hoạt động tốt không, nó giúp Ngân hàng so sánh khả năng cho vay đối với nguồn vốn huy động, chỉ tiêu này lớn quá hay nhỏ quá đều không tốt. Bởi vì chỉ  tiêu  này lớn thì  khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp, ngược lại chỉ tiêu này nhỏ thì Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không đạt hiệu quả.  

Qua bảng số liệu cho thấy, chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động của ngân hàng luôn lớn hơn 1 chứng tỏ khã năng huy động vốn của ngân hàng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay mà phải nhận vốn điều chuyển từ ngân hàng trung ương. Tuy năm 2006, tỷ lệ này có giảm xuống 0,52 lần so với năm 2005 nhưng cũng cần ngân hàng trung ương điều chuyển 292.978 triệu đồng. Nguyên nhân là do năm 2006 vốn huy động của ngân hàng tăng so với năm 2005 là 87.412 triệu đồng. Năm 2007, chỉ số này là 2,17 lần, tỷ lệ này khá cao, do tình hình huy động vốn  của ngân hàng giảm 15% so với năm 2006, dư nợ tăng 14% là nguyên nhân dẫn đến hệ số này tăng cao. Năm 2007, ngân hàng cũng đã nhận vốn điều chuyển là 492.708 triệu đồng từ ngân hàng trung ương.


Nhìn chung chỉ số dư nợ trên vốn huy động của ngân hàng luôn lớn, chính vì vậy mà hằng năm ngân hàng cần lượng lớn vốn điều chuyển từ ngân hàng trung ương. Do nhu cầu vốn để phát triển kinh tế, xã hội của Thành Phố Cần Thơ ngày càng tăng, vì vậy ngân hàng cần nâng cao khả năng huy động vốn của mình để đáp ứng nhu cầu cho vay tại chỗ, hướng tới việc huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu của mình.


4.2.5.2. Dư nợ trên tổng ngồn vốn


Chỉ tiêu này đánh giá chính sách tín dụng của ngân hàng, ngân hàng sẽ sử dụng bao nhiêu vốn để đầu tư cho hoạt động tín dụng. Qua bảng số liệu ta thấy chỉ tiêu này qua 3 năm luôn lớn hơn 94%, cụ thể năm 2005 là 94,54%, sang năm 2006 là 96,42% và năm 2007 là 97,49%, ngân hàng đã sử dụng phần lớn nguồn vốn huy động và vốn điều chuyển để cho vay nên lơi nhuân ngân hàng luôn ở mức cao. Để đạt được điều này, ngân hàng đã tao được sự tin cậy đối với khách hàng cũ và không ngừn mỡ rộng cho vay đối với những khách hàng có tình hình tài chính tốt.


Chỉ tiêu này luôn tăng qua 3 năm, năm 2006 là 96,42% tăng so với năm 2005 là 1,88%. Năm 2007 tăng so với năm 2006 là 1,07%. Chỉ tiêu này liên tục tăng là nhờ dư nợ ngắn hạn ngày càng tăng, việc tăng cho vay ngắn hạn sẽ ít rủi ro hơn cho vay dài hạn tuy nhiên lợi nhuận sẽ cao hơn, vì vậy ngân hàng cũng nên tăng cường cho vay dài hạn.


Nói chung nguồn vốn sử dụng cho tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro tín dụng. Vì vậy, ngân hàng cũng nên quan tâm hơn đối với các hoạt động kinh doanh khác như: kinh doanh vàng, ngoại tệ, đầu tư chứng khoán.


4.2.5.3 Vòng quay tín dụng


Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn của ngân hàng, chỉ số này càng lớn càng tốt. Qua bảng số liệu cho thấy vòng quay tín dụng thay đổi liên tục. Năm 2006 so với năm 2005 chỉ tiêu  tăng 0,6 vòng, do doanh số thu nợ tăng 33%, dư nơ bình quân tăng 20%. Để có được doanh số thu nợ cao như vậy là nhờ công tác tín dụng được làm tốt, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và kinh doanh có hiệu quả. Năm 2007 so với năm 2006 chỉ tiêu này giảm 0,38 vòng. Nguyên nhân là do doanh số thu nợ giảm 10% và dư nợ tăng 9%, điều này cho thầy việc thu nợ giảm sút hơn nhiều so với năm 2006.


Nhìn chung, vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng luôn được giữ ở tỷ lệ tốt, nhưng năm 2007 số vòng quay có sự giảm xuống vì vậy ngân hàng cần có biện pháp nâng cao tỷ số này lớn hơn nữa bằng cách tăng cường công tác thu nợ, nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2.5.4 Hệ số thu nợ

Hệ số thu hồi nợ phản ánh khã năng thu hổi nợ so với doanh số cho vay. Chỉ tiêu này còn phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Qua bảng số liệu cho thấy, chỉ tiêu này có xu hướng tăng dần. Năm 2006 là 103%, tăng so với năm 2005 là 14%, do năm 2006 ngân hàng đã thu được những khoản nợ tồn đọng của năm 2005 nên đã làm cho chỉ tiêu này tăng, doanh số thu nợ năm 2006 tăng so với năm 2005 là 33%, doanh số thu nợ tăng 15%. Nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo nên hiệu quả thu nợ tăng nhanh và chất lượng tín dụng được nâng lên. Năm 2007, chỉ số này là 96%, giảm so với năm 2006 7% tuy nhiên vẫn cao hơn năm 2005 là 7%, do hiệu quả công tác thu nợ được giữ vững và phát huy.
Nhìn chung, công tác thu nợ của ngân hàng ngày càng được chú trọng nên hệ số thu nợ tăng dần, doanh số thu nợ ngày càng tốt hơn. Qua đó cho thấy khã năng đánh giá khách hàng tốt hơn, nhờ vậy ngân hàng đã tăng cho vay đối với những khách hàng có tình hình tài chính tốt, họ làm ăn hiệu quả nên công tác thu nợ được phát huy.

4.4  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
4.4.1. Đối với doanh thu
Bảng 11:  PHÂN TÍCH THU NHẬP CỦA BIDV - CẦN THƠ 









ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006 so với 2005
	2007 so với 2006

	
	
	
	
	Số tiền 
	Tỉ trọng %
	Số tiền 
	Tỉ trọng %

	 Tổng thu
	52.456
	81.228
	96.444
	28.772
	54,85
	15.216
	18.73

	1. Thu lãi suất
	48.908
	76.955
	60.747
	28.047
	57,35
	-16.208
	-21.06

	- Thu từ lãi cho vay
	48.865
	76.955
	59.317
	28.090
	57,49
	-17.638
	-22.92

	- Thu từ lãi tiền gửi
	43
	
	981
	-43
	-100,00
	981
	 

	2.Thu từ hoạt đông dịch vụ
	3.547
	4.273
	35.697
	726
	20,47
	31.424
	735.41


(Nguồn: Phòng kế hoạch- Nguồn vốn của BIDV Cần Thơ)
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Hình 11: Doanh thu của ngân hang đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là phần không thể thiếu đối với hoạt động của ngân hàng, nó phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhìn vào bảng số liệu bên dưới ta thấy thu nhập đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng năm 2005-2007 có sự biến động đáng kể. Năm 2005-2006 thu nhập này tăng 28.772 triệu đồng tương đương tăng 54,85%, nguyên nhân là do nguồn thu từ lãi suất và hoạt đông dịch vụ tăng đáng kể.


Trong năm 2007, thu nhập của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có phần tăng so với năm 2006 cụ thể tăng 15.216 triệu đồng chiếm 18,73%.  Do thu nhập của ngân hàng phần lớn trong năm 2007 tăng rất cao, là một trong những thành quả mà ngân hàng cố gắn đạt được, đó là việc tối thiểu thủ tục theo chiều hướng tích cực, đó là việc ngày càng nhiều dịch vụ mới hấp dẩn…. các hoạt động dịch vụ này luôn tăng đã cho thấy hoạt động của ngân hàng rất tốt và ngày càng được nâng cao.
- Thu nhập từ lãi:  
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Hình 12: Thu nhập từ lãi ngân hang đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nguồn thu từ lãi luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu của ngân hàng vì vậy khi nguồn thu này thay đổi thì tổng thu sẽ cói sự thay đổi. Năm 2006 thu từ lãi suất tăng 76.955triệu đồng so với năm 2005 tương đương tăng 57,35%, nguyên nhân là do thu từ lãi tiền cho vay tăng, doanh số cho vay tăng so với năm 2005 là 15,22%. Tuy thu nhập từ lãi của ngân hàng cho vay nhưng do nguồn thu này chiếm tỷ lệ nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến tổng thu.

Năm 2007, thu từ lãi suất của ngân hàng giảm 16.208 triệu đồng tỷ lệ giảm là 21.06%, trong đó thu giảm chủ yếu là do nguồn thu từ lãi cho vay giảm, doanh số cho vay năm 2007 giảm so với năm 2006 là 22.92%. Tuy nhuên thu từ lãi tiền gửi tăng đáng kể  981 triệu đồng, do năm 2007 ngân hàng đã dùng phần lơn vốn huy động để gửi các tổ chức tín dụng và ngân hàng nhà nước.

· Thu từ hoạt động dịch vụ

[image: image6.emf]Thu từ hoạt đông dịch vụ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

3547

4273

35697

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2005 2006 2007

năm

triệu đồng


Hình 13 : Thu từ hoạt động dịch ngân hang đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đối với hoạt động dịch vụ, nguồn thu của hoạt động này liên tục tăng, năm 2006 tăng 20,47%, năm 2007 ngân hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đối với các hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là nguồn thu từ hoạt động bảo lãnh và dự thầu. Qua đó ta thấy chất lượng hoạt động của các dịch vụ của ngân hàng ngày càng nâng cao.

4.4.2. Đối với chi phí:

Trong hoạt động kinh doanh thì phải phát sinh chi phí, điều quan trọng là chi phí đó phát sinh đúng chổ không, có tao ra lợi nhuận không. Việc cắt giảm những chi phí không cần thiết để tăng lợi nhuận là công việc được các đơn vị kinh tế đặc biệt quan tâm.


Nhìn chung, tổng chi của ngân hàng có sự chuyển biến không liên tục. Năm 2006, tổng chi tăng 50,64% và năm 2007 tổng chi giảm 10,94%, sự tăng giảm tổng chi là do vốn huy động có sự biên động tăng giảm của vốn huy đông (năm 2006: tăng 21%, 2007giảm 15%) làm chi phí huy động vốn có sự tăng giảm.

Bảng 12: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA BIDV - CẦN THƠ QUA 3 NĂM

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm
	Chênh lệch

	
	2005


	2006


	2007


	2006/2005
	2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	 Tổng chi
	63.590
	95.790
	107.528
	32.200
	50,64
	11.738
	12,25

	1.Chi phí lãi
	46.800
	57.899
	71.636
	11.099
	23,72
	13.737
	23,73

	- Trả lãi tiền vay
	17.851
	36.056
	45.746
	18.205
	101,98
	9.690
	26,87

	- Trả lãi tiền gửi
	28.949
	21.843
	23.880
	-7106
	-24,55
	2.037
	9,33

	2. Chi phí ngoài lãi
	16.790
	37.891
	35.892
	21.101
	125,68
	-1.999
	-5,28


(Phòng kế hoach - nguồn vốn của BIDV - Cần Thơ)

· Chi phí lãi
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Hình 14 : Chi phí lãi ngân hang đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Năm 2006, chi phí lãi  tăng 11.099 triệu đồng tương đương 23,72%, trong đó chi phí trả lãi tiền vay tăng 102%, do vốn huy động của ngân hàng tăng 21% và lãi suất huy động cũng tăng đã làm cho khoản chi phí này tăng cao. Chi phí trả lãi tiền gửi năm 2006 giảm  so với năm 2005 là  7.106 triệu đồng tức giảm 24,55% là do năm 2006 các khoản tiền gửi có lãi suất thấp chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu vốn huy động năm 2005. Cụ thể tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế có tỷ trọng tăng 2,95%, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có tỷ trọng tăng 0,61%.


Năm 2007 so với năm 2006 chi phí lãi giảm so với năm 2006 là 0,6%, trong đó chi phí trả lãi tiền vay giảm 12%, do vốn huy động giảm 15% làm chi chi phí lãi giảm. Chi phí trả lãi tiền gửi tăng 18% so với năm 2006, do nguồn vốn điều chuyển từ ngân hàng hội sở tăng 68% làm cho chi phí này tăng đáng kể.

· Chi phí ngoài lãi:
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Hình 15: Chi phí ngoài lãi

Chi phí ngoài lãi có những biến động tương tự như chi phí lãi, năm 2006 tăng so với năm 2005 126%, do ngân hàng mở rộng hoạt động dịch vụ nên chi phí cho các dịch vụ này tăng cao. Năm 2007, chi phí ngoài lãi giảm 27% so với năm 2006, ngân hàng đã cắt giảm được những chi phí hiệu quả
4.4.3. Đối với lợi nhuận thu từ hoạt động tín đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đối với các hoạt động của các đơn vị kinh tế thì lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, đây cũng là chỉ tiêu thể hiên hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Đối với các nhà đầu tư thì việc tạo ra lợi nhuận và duy trì mức tăng trưởng của nó là điều mà họ quan tâm.

Bảng 13: TÌNH HÌNH LỢI NHUÂN CỦA BIDV - CẦN THƠ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ QUA 3 NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu


	Năm
	Chênh lệch

	
	2005
	2006


	2007


	2006/2005
	2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỉ trọng( %)
	Số tiền
	Tỉ trọng( %)

	Doanh thu
	52.316
	81.228
	96.444
	28.912
	55,264
	15.216
	18,73

	Chi phí
	44.513
	67.053
	75.270
	22.540
	50,637
	8.217
	12,25

	LN trước thuế
	7.943
	14.175
	21.174
	6.232
	78,459
	6.999
	49,38


(Nguồn: Phòng kế hoạch - Nguồn vốn của BIDV Cần Thơ)

Hình 15: nhuận Thu từ hoạt động tín đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Qua bảng số liệu ta thấy, lợi nhuận của các ngân hàng được duy trì và có sự biến động tăng đều qua các năm. Năm 2006, lợi nhuận tăng 78.459%, do nguồn thu từ hoạt động cho vay tăng mạnh 57% . Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt dộng dịch vụ cũng tăng mạnh 20,47%. Sang năm 2007, lợi nhuận tăng 49,38%, có được điều này trong năm 2007 doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng.

Nhìn chung hoạt động ngân hàng hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh được duy trì. Lợi nhuận từ lãi cho vay tăng năm 2006 nhưng sang năm 2007 giảm xuống là do doanh số cho vay nợ xấu tăng làm chi phí dự phòng nợ khó đò tăng lên. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng qua 3 năm đều tăng và tỷ trọng ngày càng tăng so với tổng thu nhập. 

4.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
 4.5.1 Thuận lợi

- Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ đươc thành lập và hoạt động trong thời gian tương đối dài nên đã tạo được chỗ đứng vững chắc và lòng tin ở khách hàng.


- Trước hết là sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương đối với công tác tín dụng.

-  Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ thường xuyên của Ngân Hàng cấp trên.

- Ngân Hàng có một đội ngũ công nhân viên nhiệt tình, phục vụ vui vẻ, tận tình đối với khách, đồng thời sự kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đoàn kết trong nội bộ cơ quan cũng là một thuận lợi lớn của Ngân Hàng.

- Phần lớn công việc Ngân Hàng đã được tin học hóa, nhân viên hầu hết đã có trình độ A, B tin học.

  - Phong trào thi đua được phát động liên tục, cán bộ công nhân viên đều  nhiệt tình hưởng ứng, từ đó các nhiệm vụ công tác và chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị  được hoàn thành tốt. 

- Vị trí kinh doanh của Ngân Hàng nằm ở trung tâm Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ tìm và dễ giao dịch.

- Mạng lưới trong hệ thống Ngân Hàng được nối liền tạo điều kiện thu nhập và xử lý thông tin kịp thời.

- Các thủ tục hành chính đã được đơn giản hoá nên khách hàng dễ hiểu và thuận lợi trong giao dịch với Ngân Hàng.
Vậy những thuận lợi trên góp phần không nhỏ trong hoạt động của Ngân Hàng, giúp Ngân Hàng hot động có hiệu quả và đứng vững trên thị trường nhiều năm.
4.5.2. Khó khăn

Tuy có nhiều thuận lợi, song hoạt động Ngân Hàng không tránh khỏi những khó khăn xảy ra, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Ngân Hàng và hiện đang là vấn đề mà lãnh đạo Ngân Hàng quan tâm, đó là:

- Vấn đề quản lý vĩ mô của Nhà nước,  nhiều văn bản luật, dưới luật ra đời rồi sửa đổi thường xuyên nhưng đến nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập không phù hợp, chưa nhất quán với nhau, nổi bật hơn hết là vấn đề xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, giải quyết các khoản nợ đóng băng…

- Địa bàn hoạt động quản lý của Ngân Hàng lớn nhưng bình quân số tiền trên món vay nhỏ làm phát sinh nhiều. Quản lý hết món vay là khó khăn, chi phí kiểm tra, thẩm định phát sinh cao, lợi nhuận hoạt động giảm.

- Trên địa bàn Thành phố có nhiều tổ chức tín dụng cũng đầu tư vốn cho vay hộ sản xuất và doanh nghiệp, cho nên việc tranh giành khách hàng cũng hết sức gay gắt bằng nhiều hình thức, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp…Hơn nữa sự cạnh tranh giữa các ngân hàng  đã làm phát sinh tư tưởng ỷ lại xem nhẹ nghĩa vụ thanh toán nợ của một số khách hàng đối với Ngân Hàng.

- Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, dẫn đến việc xử lý các món nợ quá hạn của Ngân Hàng bị hạn chế, kém hiệu quả.

- Việc kiểm tra sử dụng vốn vay chưa được hoàn thiện, đôn đốc và xử lý nợ đến hạn hoặc quá hạn chưa triệt để.

- Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của Ngân Hàng cùng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Chi nhánh Cần Thơ luôn tìm được chỗ đứng cho mình trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng trong khu vực.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦN THƠ

5.1 Một số tồn tại của ngân hàng trong chính sách mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

5.1.1 Từ phía ngân hàng

Từ những phân tích trên ta thấy việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp và nhỏ là rất cần thiết cho sự phát triển của ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay, nhất là nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng khích lệ đã đạt được, ngân hàng còn gặp một số khó khăn cũng như hạn chế và bất cập cần được khắc phục trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5.1.1.1 Chính sách tín dụng của ngân hàng còn nhiều hạn chế

Dù cố gắng nhiều trong việc hoạch định và xây dựng chính sách tín dụng nhưng chính sách tín dụng hiện hành của ngân hàng vẩn còn khoản cách giửa lý thuyết và thực tế và vẩn còn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định.

Theo chính sách tín dụng hiện hành thì ngân hàng Đầu tư và Phát triển chú trọng đến các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh lâu dài và sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, mặt khác tách rời sự quan tâm của ngân hàng đến các doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh lâu dài và sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Nếu chỉ quan tâm đến các doanh nghiệp trên, ngân hàng sẻ bỏ qua những khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau như thế là một hạn chế cho ngân hàng trong việc đa dạng hoá khách hàng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên thị trường cũng như trong việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5.1.1.2. Công tác tiếp thị đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ chỉ có phòng tổ chức Marketing tại hội sở với chức năng quảng bá hình ảnh ngân hàng và nghiên cứu phatý triển hình ảnh sản phẩn mới. Mặc dù ở mổi chi nhánh có tổ chức phòng quan hệ khách hàng chịu trách  nhiệm quản lý các bộ phận tíêp xúc với khách hàng như: Bộ phận giao dịch, Bộ phận tín dụng, bộ phận thanh toán quốc tế , nhưng chưa có bộ phận tiếp thị khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn của mình  tại các chi nhánh để tìm hiểu nhu cầu và tiếp thị sản phẩm về tín dụng.
5.1.1.3 Hạn chế trong công tác thẩm định

Thẩm định khách hàng để quyết định cho vay hay không cho vay và cho vay như thế nào là một trong những bước quan trọng trong quá trình cho vay. Trong khi ý chí và khả năng trả nợ của khách hàng, yếu tố uy tín của khách hàng là một trong những yếu tố đòi hỏi không chỉ khả năng, sự nhạy bén và cần kinh nghiệm, sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực cũng như bản lĩnh và khả năng giao tiếp của nhân viên tín dụng khi làm việc với khách hàng và được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên tín dụng có kinh nghiệm. Bên cạnh ưu thế về đội ngũ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ nhân viên tín dụng trẻ, năng động, phần lớn được đào tạo từ môi trường đại học, tuy nhiên, kinh nghiệm là một trong những hạn chế của họ. Vì vậy, công tác thẩm định khách hàng còn đơn thuần dựa vào việc phân tích các số liệu tài chính là chủ yếu như hiện nay của các nhân viên tín dụng .

5.1.1.4. Chính sách ưu đãi khách hàng 
Với nổ lực không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ đã có những quy định khá cụ thể chính sách về khách hàng, đặc biệt là các chính sách ưu đãi khách hàng đã quan hệ làm ăn lâu dài và sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đối với hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cấp độ ưu đãi khách hàng được hưởng cũng khá phong phú, từ việc ưu đãi lãi suất cho vay, rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ vay vốn….khi khách hàng giao dịch với ngân hàng.

5.1.1.5. Hạn chế từ  phía doanh nghiệp vừa và nhỏ

Do đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ tác động đến hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng và ý thức tổ chức kinh doanh và tôn trọng pháp luật của doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp.

Đặc trưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ là dể thành lập, tuy nhiên đây là lợi thế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng đồng thời trên phương diện nào đó là một khó khăn cho các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ nói riêng trong việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp loại hình này. Có một thực tế là không ít các doanh nghiệp “mất tích” khỏi trụ sở đăng ký thành lập, hầu như không ai biết doanh nghiệp hoạt động ra sao sau khi đựơc cấp phép.

Một số các doanh nghiệp khi thì làm ăn trái chức năng cho phép, cố ý làm trái pháp luật như: buôn lậu, trốn thuế, sử dụng giấy tờ giả mạo….để vay vốn ngân hàng. Chính điều này đã khiến ngân hàng rất thận trọng trong việc cấp tín dụng cho loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập.

Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn tự có thấp, công tác kế toán chưa được quan tâm đúng mức, các báo cáo tài chính thường thiếu độ tin cậy cũng như việc chưa hình thành được thói quen sử dụng hóa đơn trong mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau là những hạn chế của các doanh nghiệp này. Đồng thời, đây cũng là khó khăn cho ngân hàng trong việc thẩm định và cấp tín dụng.

Như vậy: từ những phân tích về hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ cùng những hạn chế, khó khăn, bất cập nêu trên có thể thấy trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay để tồn tại và phát triển cũng như trong xu thế hội nhập, việc khắc phục những mặt còn hạn chế để mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao vị thế uy tín ngân hàng trên thị trường là việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Những mặt tồn tại trên xuất phát từ phía ngân hàng và các doanh nghiệp. Vì vậy để có thể quyết định một cách triệt để thì bên cạnh những nổ lực khắc phục của chính bản thân ngân hàng và phải có sự phối hợp nhịp nhàn cũng như sự giúp đở của các cơ quan là điều hết sức cần thiết.

5.2 Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

5.2.1 Tăng quy mô tín dụng
- Quy mô tài sản tăng nhưng cấu trúc các loại tài sản không đổi
Ngân hàng có thể mở rộng, bành trướng hoạt động của mình trên tất cả khoản mục tài sản: hoạt động tín dụng, nhất là tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư, bảo lãnh, bảo hiểm,…làm quy mô tài sản tăng nhưng cơ cấu các khoản mục tài sản không đổi. Việc áp dụng cách thức mở rộng hoạt động tín dụng này phù hợp cho những ngân hàng có nguồn vốn dồi dào, có khả năng huy động vốn cao, nguồn nhân lực hùng mạnh, cơ sở hạ tầng và mạng lưới hoạt động có thể đáp ứng nhu cầu cho việc mở rộng hoạt động tín dụng.

- Quy mô tài sản không đổi nhưng cơ cấu các khoản mục tài sản có sự thay đổi theo hướng tăng dư nợ tín dụng trong khi thu hẹp các khoản mục tài sản khác
Nếu cách thức trên phù hợp với các ngân hàng hoạt động có hiệu quả và không gặp khó khăn khi huy động vốn thì cách thức mở rộng thứ hai phù hợp với những ngân hàng có đặc điểm sau: nguồn vốn còn hạn hẹp, một số khoản mục tài sản hoạt động hiệu quả chưa cao.

- Quy mô tài sản và cơ cấu khoản mục tài sản không đổi nhưng cơ cấu tín dụng có sự thay đổi
Cách thức mở rộng hoạt động tín dụng này nên thực hiện khi ngân hàng muốn thay đổi thị trường tín dụng vốn có của mình. Chẳng hạn, khi nhận thấy việc cho vay các doanh nghiệp lớn không còn hiệu quả hoặc gặp nhiều bất lợi do thị trường cạnh tranh gay gắt, trong khi thị trường các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất rộng và nhu cầu vốn rất lớn thì ngân hàng cũng có thể chuyển qua thị trường này.
Tuy nhiên, trong từng thời kỳ ngân hàng có thể lựa chọn cho mình cách thức thích hợp để đạt được mục tiêu trong từng giai đoạn. Với thực tế tình hình của Ngân hàng BIDV Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay thì cách thức mở rộng tín dụng theo hướng gia tăng quy mô tài sản nhưng cơ cấu tài sản không đổi là phù hợp hơn cả, bởi vì BIDV có các đặc điểm sau:

+ Với nổ lực gia tăng năng lực tài chính trong những năm gần đây cùng vớ vị thế nhất định mà BIDV tạo dựa được hiện nay đã tạo thuận lợi cho BIDV trong hoạt động huy động vốn, nhờ đó có thể đẩy mạnh hoạt động tín dụng nói chung và mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.

+ Ngoài hoạt động tín dụng, các hoạt động khác của BIDV Cần Thơ cũng đang hoạt động có hiệu quả, mang lại tỷ lệ sinh lợi như mong muốn và có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, với mạng lưới chi nhánh đã và đang được mở rộng trên khắp các nơi, cùng với trang bị về cơ sở vật chất và công nghệ khá hiện đại đang được triển khai rộng khắp và nguồn nhân lực trẻ, năng động sẽ là những thuận lợi cho BIDV Cần Thơ trong viẹc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ như hiện nay.

5.2.3 Tăng nguồn vốn huy động để mở rộng hoạt động tín dụng
Trong giai đoạn hiện nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng về huy động vốn nhàn rỗi của các tổ chức và dân cư là rất gay gắt. Rất nhiều ngân hàng đã đưa ra nhiều chính sách cũng như sự ưu đãi rất lớn về lãi suất và chương trình khuyến mãi lớn để thu hút khách hàng. Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, BIDV Cần Thơ cũng cần khơi tăng nguồn vốn huy động, đặc biệt là nguồn vốn có lãi suất thấp và nguồn vốn trung và dài hạn thông qua một số biện pháp cụ thể như: tăng cường các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, đẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn có chi phí thấp và tận dụng mạng lưới hoạt động để thực hiện luân chuyển vốn một cách hiệu quả.

+ Tăng cường các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và đẩy mạnh việc thu hút những nguồn vốn có chi phí thấp

Một hạn chế khác trong việc huy động vốn của BIDV Cần Thơ là thiếu các chương trình ưu đãi, khuyến mãi đối với khách hàng gửi tiền trong khi ngân hàng khác đã và đang tiến hành rầm rộ trong thời gian qua. Vì thế, trong thời gian tới, khi mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt để thu hút khách hàng nhưng các chính sách về gia tăng lãi suất huy động không được ngân hàng Nhà Nước cho phép thì việc có những chương trình ưu đãi đối với khách hàng cũng là một biện pháp BIDV Cần Thơ cần xem xét trong huy động vốn của mình.

+ Tận dụng ưu thế mạng lưới chi nhánh rộng lớn để thực hiện luân chuyến vốn một cách có hiệu quả nhất.

Cùng với việc tích cực mở rộng mạng lưới chi nhánh trên cả nước, BIDV cũng cần tận dụng hơn nữa ưu thế mạng lưới rộng khắp và cần có các quy định cụ thể và linh hoạt về điều chuyển vốn và cho vay vốn giữa các chi nhánh trong hệ thống BIDV như điều kiện luân chuyển vốn, lãi suất cho vay nội bộ,…để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi ở chi nhánh này nhưng lại đang thiếu hụt ở chi nhánh kia với mức chi phí hợp lý và hiệu quả kinh doanh cao nhất.

5.2.4 Xây dựng chính sách tín dụng riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mặc dù xác định các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những phân khúc thị trường mục tiêu của Bivbank, nhưng trong chính sách tín dụng hiện hành của ngân hàng vẫn chưa có những quy định cụ thể và rõ ràng trong hoạt động tín dụng đối với đối tượng khách hàng này. Thiết nghĩ, Bivbank cần xây dựng một chính sách tín dụng dành riêng cho bộ phận khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách có hiệu quả củng như trong việc điều hành và quản lý đồng bộ từ hội sở đến các chi nhánh.
Khi xây dựng chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, BIDV cần cụ thể một số nội dung sau:

· Về giới hạn tín dụng, quy định về mức cho vay tối đa trên tài sản đảm bảo có sự linh hoạt hơn và cần có sự điều chỉnh lại quy định hiện hành về đảm bảo tiền vay bằng tiền bảo lãnh. Giới hạn tín dụng là việc định ra các mức độ tham gia vốn tín dụng của ngân hàng vào một phương án hay một dự án vay vốn nào đó. Giới hạn tín dụng được xác định dựa vào một số yếu tố như: mục tiêu của ngân hàng trong từng giai đoạn, khối lượng và cơ cấu nguồn vốn huy động được, khả năng tài chính của doanh nghiệp, sự ổn định của nền kinh tế và chính sách tín dụng của ngân hàng TW .

· Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong môi trường cạnh tranh gay gắt của hoạt động ngân hàng, các ngân hàng điều chú trọng đến việc giữ được sự hợp tác tích cực của khách hàng thể hiện bằeng những chính sách ưu đãi đối với khách hàng nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Thời gian giải quyết hồ sơ, ưu đãi về lãi suất tín dụng, địa điểm giải quyết…Tuy nhiên điều kiện để trở thành khách hàng ưu đãi cón, khá khắc khe đã phần nào hạn chế việc mở rộng  tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế BIDV chi nhánh Cần Thơ cần có sự điều chỉnh các quy định về ưu đãi khách hàng theo hướng hợp lý hơn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chẳng hạn như để trở thành khách hàng ưu đãi phải có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 2 năm trở lên, khách hàng có quan hệ tín dụng thường xuyên và có uy tín, đăc biệt là trong họat động tín dụng  và sử dụng nhiều sản phẩm dich vụ của ngân hàng với các điều kiện nới lỏng như trên, BIDV chi nhánh Cần Thơ sẽ đề cao được các uy tín của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp tuy chưa có quy mô lớn nhưng làm ăn có hiệu quả và uy tín cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hơn.

· Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quản bá hình ảnh ngân hàng.

· Tăng cường tiến hành tổ chức hhội nghị khách hàng có đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Cần Thơ. Đây là cách giới thiệu ngân hàng rất có hiệu quả mà nhiều ngân hàng khác đang áp dụng. những hoạt động này giúp cho BIDV chi nhánh Cần Thơ có cơ hội lắng nghe những ý kiến, những vấn đề khó khăn cùng với những nhu cầu về sử dụng dịch vụ của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là nhu cầu về vốn vay ngân hàng, để từ đó ngân hàng sẽ định hướng những việc cần làm, thiết kế sản phẩm phù hợp, đáp ứng những nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng lợi nhuận.

· Tăng cường công tác tiếp thi trực tiếp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà ngân hàng BIDV muốn thu hút, thành lập bộ phận tiếp thị khách hàng riêng ở từng chi nhánh để tìm kiếm, xúc tiến hoạt động tiếp thị cũng như giúp đỡ và hổ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ kịp thời và có tính chất chuyên nghiệp.

Trước tính hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, ngân hàng không thể ngồi chờ doanh nghiệp tìm đến với mình mà phải chủ động tìm tới doanh nghiệp, tìm hiểu những khó khăn và nhu cầu của doing nghiệp, bởi khó khăn của doanh nghiệp chính là cơ hội của ngân hàng.

·  Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Đặc trưng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng là vô hình và chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng phục vụ của nhân viên ngân hàng. Do đó, một trong những cách thiết thực và hiệu quả nhất trong việc quản bá và nâng cao chất lượng phục vụ cũng như đội ngũ nhân viên ngân hàng là không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng. Trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quan tâm đến việc rút ngắn thời gian giao dịch đên mức thấp nhất là điều mà ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ cần quan tâm. Việc quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng, đặc biệt là đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, là vấn đề cần chú ý và triể khai một cách sâu rộng và thiết thực hơn đến từng nhân viên của BIDV. Có như vậy, hình ảnh và thương hiệu của BIDV mới được nâng cao một cách lâu bền.

5.2.5 Chuyên môn hóa quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện nay quy trình tín dụng áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại BIDV chi nhánh Cần Thơ là quy trình cho vay sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sông và cho vay nông thôn. Việc áp dụng một quy trình tín dụng chung cho nhiều đối tượng khách hàng có nhiều đặc điểm khác biệt nhau khá rỏ nét như trên đã gây hạn chế khá lớn trong việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, việc xây dựng một quy trình tín dụng riêng áp dụng cho đối tượng khách hàng  mục tiêu quan trọng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều cần thiết hiện nay.Quy trình tín dụng này cần bám sát  vào đặc điểm và đặc trưng của đối tượng khách hàng này để có thiết kế những nội dung phù hợp cũng như những bước cần nhấn mạnh và khắc phục những hạn chế trong quy trình tín dụng hiên hành. 

Trong quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tổ chức thành một bộ phận tiếp nhận hồ sơ với nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vay vốn lựa chọn hình thức vay vốn phù hợp, hướng dẫn và thực hiện những thủ tục cần thiết khi vay vốn.

Thêm vào đó, do đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là chưa chú trọng đến nhiều công tác kế toán và còn nhiều hạn chế trong việc lập báo cáo tài chính, do dó việc thẩm định tính trung thực của các báo cáo này là khó khăn nhưng hết sức cần thiết, vì thế trong bước thẩm định tín dụng, quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chú trọng đến khâu này và có thể yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh những bất hợp lý trong báo cáo tài chính. Ngoài ra, quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần  có sự điều chỉnh theo hướng không nên để một nhân viên tín dụng đảm nhận cả công tác thẩm định tín dụng và công tác thu nợ, quản lý và sử lý khoản nợ quá hạn, mà nên tách bước quản lý nợ đặc biệt là các khoản nợ có vấn đề cho một bộ phận riêng thu hồi và xử lý nợ nhưng luôn có sự phối hợp giữa nhân viên thẩm định tín dụng với bộ phận này.

5.2.6. Đa dạng hóa hình thức tín dụng

Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ  cần quan tâm nhiềuhơn hoạt đọng tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp này , góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển cần sớm triển khai hoạt động cho thuê tài chính để mở rộng các kênh tín dụng trung và dài hạn đối với doanh ghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời mư, thiết bị và công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời góp phần mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Các giải pháp trên đây cần được Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển thực hiện một cách đồng bộ và kết hợp một cách hữu cơ với nhau để đạt được một cách cao nhất trong việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên để mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nhiệp vừa và nhỏ một cách có hiệu quả thì bên cạnh sự nổ lực của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển, rất cần có sự cố gắng và sự hợp tác với Ngân hàng từ phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng.

Chương 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận

Nguồn vốn tín dụng Ngân hàng đầy đủ và kịp thời sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện được nhiều phương án, dự án kinh doanh khả thi và có hiệu quả cao, tận dụng các cơ hội kinh doanh tốt hơn cũng như thay thế máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ và các nhu cầu hợp lý khác trong điều kiện vốn tự có của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ, khắc phục được tình trạng thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh hiện nay. Trên cơ sở đối tượng và mục tiêu nghiên cứu đã được xác định, đề tài giải quyết vấn đề mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển. Đề tài chỉ nêu lên những giải pháp mang tính gợi mở trong việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, ta thấy hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng ngày càng tăng lên được thể hiện ở doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ lien tục tăng lên cao qua các năm, còn về chất lượng  tín dụng của Ngân hàng cũng có xu hướng tăng lên.Bên cạnh đó, nợ quá hạn tăng lên như năm 2004 là 403 triệu đồng và đến năm 2006 là 1.581 triệu đồng, nợ quá hạn tăng lên cao do năm 2006 chi phí đầu vào liên tục tăng lên như xăng dầu,…nên ảnh hưởng đến sản phẩm đầu ra của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong việc cạnh tranh. Vì vậy, mà có một số các doanh nghiệp không trả nợ đúng hạn nên làm cho nợ quá hạn của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển tăng lên.

Tuy nhiên thời gian qua việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã mang lại lợi nhuận khá cao cho Ngân hàng. Điều đó cho thấy uy tín và chất lượng tín dụng của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển ngày càng tăng lên, bên cạnh đó Ngân hàng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa về công tác huy động vốn để cân đối giữa đầu vào và đầu ra để có thế chủ động hơn về nguồn vốn của mình, đồng thời đẩy mạnh công tác thu nợ để giảm thiểu nợ quá hạn.

6.2 Kiến nghị

6.2.1 Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chú ý nhiều hơn đến công tác kế toán, nâng cao năng lực tài chính và trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh trạnh, đẩy mạnh xây đựng thương hiệu, nâng cao uy tín trên thị trường.

Chủ động tìm hiểu các điều kiện, thủ tục vay vốn cũng như những ưu đãi của các Ngan hàng để lựa chọn Ngân hàng phù hợp.

6.2.2 Đối với Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển 

Tăng cường quan hệ hợp tác với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ để tìm kiếm những dự án trung và dài hạn có hiệu quả để đầu tư vào.

Tăng cường công tác huy động vốn nhất là nguồn vốn trung và dài hạ để đẩy mạn cho vay các dự án trung và dài hạn.

Đẩy mạnh công tác quản bá Ngân hàng và tiếp thị sản phẩm ATM, liên kết với các Ngân hàng khác để thẻ của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển có thể rút tiền ở các Ngân hàng khác.

 Cần tạo chính sách thông thoáng cho các doanh nghiệp khi đến vay vốn ở Ngân hàng về thủ tục, lãi suất, thời gian.

Việc thẩm định khi cho vay vốn không nên xem trọng tài sản đảm bảo mà phải xem năng lực trả nợ cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu một khoản vay được bảo lãnh thì phải dảm bảo chắc chắn rằng lợi ích và trách nhiệm của người bảo lãnh cũng tương đương như người đi vay.

6.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nước, chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng Ngân hàng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng phát huy quyền tự chủ thực sự trong hoạt động tín dụng Ngân hàng.

Tạo môi trường bình đẳng thực sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tăng cường tính chặt chẽ trong việc cấp phép và quản lý  doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhà nước tiếp tục ban hành và sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản dưới luật cho phù hợp với các điều ước quốc tế của lộ trình hội nhập, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ chế tài xử lý các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ ccos tình làm sai lệch báo cáo tài chính.

Hoàn thiện các kênh thông ti cung cáp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hổ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự giới thiệu về mình và tìm kiếm đối tác.[image: image25.emf]Dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Chart1

		2005

		2006

		2007



1. Ngắn hạn

năm

triệu đồng

1. cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của BIDV

2205227

2585897

2504377



Sheet1

		

		Chỉ tiêu		Tổng số				Loại hình

				Số lượng 
(đơn vị)		Tổng vốn		DNTN				CTY TNHH				CTY cổ phần

								Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn

		2000 - 2005

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2006

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2007

										* Chỉ tiêu chính		Lợi nhuận trước thuế		14,11 tỷ đồng

												Thu dịch vụ ròng		17,3 tỷ đồng

												Dư nợ tín dụng cuối kỳ		1.215 tỷ đồng

										* Chỉ tiêu quản lý		Tỷ lệ nợ quá hạn		≤ 3%

												Tỷ lệ nợ xấu		≤ 5%

												Dư nợ tín dụng bình quân		1.120 tỷ đồng

												Huy động vốn cuối kỳ		620 tỷ đồng

												Huy động bình quân		550 tỷ đồng
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		BẢNG 3: BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY, DOANH SỐ THU NỢ, DƯ NỢ, NỢ XẤU  ĐỐI VỚI DOANH NGIỆP VỪA VÀ NHỎ QUA 3 NĂM

		Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

				2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

				Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

		1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15

		2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15

		Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86

		1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59

		2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31

		Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2

		1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

		2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16

		Nợ quá hạn		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02

		1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61

		2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29

		( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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										2005		2006		2007

								Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209						Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209

								1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377

								2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832

												Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

														2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

														Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

												Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

												1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15

												2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15

																		2005		2006		2007

																1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670
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		Chỉ tiêu		Tổng số				Loại hình

				Số lượng 
(đơn vị)		Tổng vốn		DNTN				CTY TNHH				CTY cổ phần

								Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn

		2000 - 2005

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2006

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2007

										* Chỉ tiêu chính		Lợi nhuận trước thuế		14,11 tỷ đồng

												Thu dịch vụ ròng		17,3 tỷ đồng

												Dư nợ tín dụng cuối kỳ		1.215 tỷ đồng

										* Chỉ tiêu quản lý		Tỷ lệ nợ quá hạn		≤ 3%

												Tỷ lệ nợ xấu		≤ 5%

												Dư nợ tín dụng bình quân		1.120 tỷ đồng

												Huy động vốn cuối kỳ		620 tỷ đồng

												Huy động bình quân		550 tỷ đồng
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		BẢNG 3: BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY, DOANH SỐ THU NỢ, DƯ NỢ, NỢ XẤU  ĐỐI VỚI DOANH NGIỆP VỪA VÀ NHỎ QUA 3 NĂM

		Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

				2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

				Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

		1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15						Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

		2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15								2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

		Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86								Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59						Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86

		2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31						1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59

		Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2						2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31

		1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

		2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16												Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427								2005		2006		2007

		Nợ quá hạn		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02																								Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258

		1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61												2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169

		2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29

		( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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								Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209						Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209

								1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377

								2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832

												Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

														2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

														Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

												Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

												1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15

												2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15

																		2005		2006		2007

																1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670

										2005		2006		2007

								Trung và dài hạn		115445		88054		90832
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																												0

																964439						96444				96444

																										0

																Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

																		2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

																								Tuyệt đối		Tương đối %		Tuyệt đối		Tương đối %

										2005		2006		2007		Tổng thu		52456		81228		96444		28772		54,85		15216		18.73

																1. Thu lãi suất		48908		76955		60747		28047		57,35		-16208		-21.06

								Tổng thu		52456		81228		89444		- Thu từ lãi cho vay		48865		76955		59317		28090		57,49		-17638		-22.92

																- Thu từ lãi tiền gửi		43				981		-43		-100,00		981

																2.thu từ hoạt đông dịch vụ		3547		4273		35697		726		20,47		31424		735.41
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						Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

								2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

														Tuyệt đối		Tương đối %		Tuyệt đối		Tương đối %								2005		2006		2007

						Tổng chi		63590		95790		107528		32200		50,64		11.738		12,25						Chi phí lãi		46800		57899		71636

						1.Chi phí lãi		46800		57899		71636		11099		23,72		13.737		23,73

						- Trả lãi tiền vay		17851		36056		45746		18205		101,98		9.690		26,87

						- Trả lãi tiền gửi		28949		21843		23880		-7106		-24,55		2.037		9,33

						2. Chi phí ngoài lãi		16790		37891		35892		21101		125,68		-1.999		-5,28
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						Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

								2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

														Tuyệt đối		Tương đối %		Tuyệt đối		Tương đối %								2005		2006		2007

						Tổng chi		63590		95790		107528		32200		50,64		11.738		12,25						Chi phí ngoài lãi		16790		37891		35892

						1.Chi phí lãi		46800		57899		71636		11099		23,72		13.737		23,73

						- Trả lãi tiền vay		17851		36056		45746		18205		101,98		9.690		26,87

						- Trả lãi tiền gửi		28949		21843		23880		-7106		-24,55		2.037		9,33

						2. Chi phí ngoài lãi		16790		37891		35892		21101		125,68		-1.999		-5,28
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								Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

										2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

										Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

								Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

								1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15

								2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15

								Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86

								1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59

								2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31

								Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2

								1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

								2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16

								Nợ quá hạn		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02

								1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61

								2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29

								( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)

																										Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

																												2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

																												Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

																										Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2

																										1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

																										2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16

																										2005		2006		2007

																								Ngắn hạn		773605		703561		806680

																								Trung và dài hạn		112170		104484		116147
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		Chỉ tiêu		Tổng số				Loại hình

				Số lượng 
(đơn vị)		Tổng vốn		DNTN				CTY TNHH				CTY cổ phần

								Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn

		2000 - 2005

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2006

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2007

										* Chỉ tiêu chính		Lợi nhuận trước thuế		14,11 tỷ đồng

												Thu dịch vụ ròng		17,3 tỷ đồng

												Dư nợ tín dụng cuối kỳ		1.215 tỷ đồng

										* Chỉ tiêu quản lý		Tỷ lệ nợ quá hạn		≤ 3%

												Tỷ lệ nợ xấu		≤ 5%

												Dư nợ tín dụng bình quân		1.120 tỷ đồng

												Huy động vốn cuối kỳ		620 tỷ đồng

												Huy động bình quân		550 tỷ đồng
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		BẢNG 3: BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY, DOANH SỐ THU NỢ, DƯ NỢ, NỢ XẤU  ĐỐI VỚI DOANH NGIỆP VỪA VÀ NHỎ QUA 3 NĂM

		Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

				2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

				Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

		1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15

		2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15

		Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86

		1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59

		2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31

		Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2

		1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

		2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16

		Nợ quá hạn		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02

		1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61

		2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29

		( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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								chỉ tiêu		2005		2006		2007		so sánh 2006/2005				so sánh 2007/2006

										2005		2006		2007		Triệu Đồng		%		Triệu Đồng		%

								Công nhiệp		14706.3		41232.1		18389.7		26525.8		180.370317483		-22842.4		-55.3995552009

								Xây dựng		6929.3		24728.9		12856.9		17799.6		256.8744317608		-11872		-48.008605316

								TM-DV		8132.6		7642.6		9802.8		-490		-6.0251334137		2160.2		28.2652500458

								Nghành khác		36492.4		7207.9		20588.4		-29284.5		-80.2482160669		13380.5		185.6365931825

								Tổng cộng		36492.4		80811.5		61637.8		44319.1		121.4474794752		-19173.7		-23.7264498246





Sheet1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



2005

2006

2007

Năm

Triệu



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271877065.xls
Chart1

		2005

		2006

		2007



Doanh số cho vay

năm

triệu đồng

2320672

2673951

2595209



Sheet1

		

												2005		2006		2007

										Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209





Sheet1

		0

		0

		0



Doanh số cho vay

năm

triệu đồng



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271843363.xls
Chart3

		2005

		2006

		2007



Tổng thu từ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

năm

triệu đồng

74937

116040

127777



Sheet1

		

										Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

												2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

												Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

										Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2

										1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

										2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16						Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

																																2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

																																Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

																														Nợ xấu		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02

																														1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61

																														2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29
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		Chỉ tiêu		Tổng số				Loại hình

				Số lượng 
(đơn vị)		Tổng vốn		DNTN				CTY TNHH				CTY cổ phần

								Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn		Số 
lượng		Tổng vốn

		2000 - 2005

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2006

		Đơn vị ĐKKD 10 Tháng 2007

										* Chỉ tiêu chính		Lợi nhuận trước thuế		14,11 tỷ đồng

												Thu dịch vụ ròng		17,3 tỷ đồng

												Dư nợ tín dụng cuối kỳ		1.215 tỷ đồng

										* Chỉ tiêu quản lý		Tỷ lệ nợ quá hạn		≤ 3%

												Tỷ lệ nợ xấu		≤ 5%

												Dư nợ tín dụng bình quân		1.120 tỷ đồng

												Huy động vốn cuối kỳ		620 tỷ đồng

												Huy động bình quân		550 tỷ đồng
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		BẢNG 3: BÁO CÁO DOANH SỐ CHO VAY, DOANH SỐ THU NỢ, DƯ NỢ, NỢ XẤU  ĐỐI VỚI DOANH NGIỆP VỪA VÀ NHỎ QUA 3 NĂM

		Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

				2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

				Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		Doanh số cho vay		2320672		2673951		2595209		353279		15,22		-78742		-2,94

		1. Ngắn hạn		2205227		2585897		2504377		380670		17,26		-81520		-3,15						Chỉ tiêu		Năm						Chênh lệch

		2. Trung và dài hạn		115445		88054		90832		-27391		-23,73		2778		3,15								2005		2006		2007		2006/2005				2007/2006

		Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86								Số tiền		Số tiền		Số tiền		Số tiền		Tỷ trọng		Số tiền		Tỷ trọng

		1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59						Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427		686623		33,25		-271254		-9,86

		2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31						1. Ngắn hạn		1944752		2655941		2401258		711189		36,57		-254683		-9,59

		Dư nợ		885775		808045		922827		-77730		-8,78		114782		14,2						2. Trung và dài hạn		120306		95740		79169		-24566		-20,42		-16571		-17,31

		1. Ngắn hạn		773605		703561		806680		-70044		-9,05		103119		14,66

		2. Trung và dài hạn		112170		104484		116147		-7686		-6,85		11663		11,16												Doanh số thu nợ		2065058		2751681		2480427								2005		2006		2007

		Nợ quá hạn		25866		115843		35889		89977		347,86		-79954		-69,02																								doanh số thu nợ trung và dài hạn		120306		95740		79169

		1. Ngắn hạn		22946		114998		31501		92052		401,17		-83497		-72,61

		2. Trung và dài hạn		2920		845		4388		-2075		-71,06		3543		419,29

		( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 05, 06, 07của BIDV - Cần Thơ)
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								chỉ tiêu		2005		2006		2007		so sánh 2006/2005				so sánh 2007/2006

										2005		2006		2007		Triệu Đồng		%		Triệu Đồng		%

								Công nhiệp		14706.3		41232.1		18389.7		26525.8		180.370317483		-22842.4		-55.3995552009

								Xây dựng		6929.3		24728.9		12856.9		17799.6		256.8744317608		-11872		-48.008605316

								TM-DV		8132.6		7642.6		9802.8		-490		-6.0251334137		2160.2		28.2652500458

								Nghành khác		36492.4		7207.9		20588.4		-29284.5		-80.2482160669		13380.5		185.6365931825

								Tổng cộng		36492.4		80811.5		61637.8		44319.1		121.4474794752		-19173.7		-23.7264498246

						2005		2006		2007		So sánh2006/2005				So sánh 2007/2006								2005		2006		2007

												Tr.Đ		%		Tr.Đ		%

				Công nghiệp		19150		38417		43458		19267		100.61		5041		13.12

				Xây dựng		13885		31658		337		17773		128.00		-31321		-98.94				Công nhiệp		49752		52567		27498

				TM - DV		5889		3073		5047		-2816		-47.82		1974		64.24				Xây dựng		10794		3864		16384

				Ngành khác		9534		11065		18174		1531		16.06		7109		64.25				TM-DV		5118		9687		14442

				Tổng cộng		48458		84213		67016		35755		73.79		-17197		-20.42				Ngành khác		27322		23464		25879
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